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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:  08/2026/TT-BVHTTDL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026 

 

THÔNG TƯ 

 

Quy định các mẫu văn bản trong  

hoạt động đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan 

 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 

93/2025/QH15 và Luật số 131/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về 

quyền tác giả, quyền liên quan được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

134/2026/NĐ-CP;  

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả; 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định các 

mẫu văn bản trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan. 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết khoản 4 Điều 50 và khoản 4 Điều 51 Luật Sở 

hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12, 

Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 93/2025/QH15 và Luật 

số 131/2025/QH15 về các mẫu văn bản trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, 

đăng ký quyền liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

động đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan. 

Điều 3. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư 

1. Các mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan quy định 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm: 
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a) Mẫu số 01: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

đối với tác phẩm văn học, khoa học; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; sưu 

tập dữ liệu; tác phẩm báo chí; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian và tác phẩm 

khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; 

b) Mẫu số 02: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng; 

c) Mẫu số 03: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với chương trình máy tính; 

d) Mẫu số 04: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

đối với tác phẩm âm nhạc; 

đ) Mẫu số 05: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh; 

e) Mẫu số 06: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu; 

g) Mẫu số 07: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với sách giáo khoa, giáo trình; 

h) Mẫu số 08: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

đối với tác phẩm kiến trúc, bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa 

hình, kiến trúc, công trình khoa học; 

i) Mẫu số 09: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; 

k) Mẫu số 10: Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; 

l) Mẫu số 11: Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; 

m) Mẫu số 12: Tờ khai đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; 

n) Mẫu số 13: Tờ khai đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên 

quan; 

o) Mẫu số 14: Tờ khai đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký 

quyền tác giả/ Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. 

Phụ lục: 

- Cam đoan của tác giả/ đồng tác giả về sáng tạo tác phẩm (Trường hợp tác 

giả/ đồng tác giả không đồng thời là người ký trong Tờ khai đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả kèm theo mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

hoặc mẫu số 08 của Phụ lục này); 
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- Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ 

trong quá trình sáng tạo tác phẩm (Trường hợp có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân 

tạo trong quá trình sáng tạo tác phẩm kèm theo mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

hoặc mẫu số 08 của Phụ lục này);  

- Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ 

trong quá trình định hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ 

chương trình phát sóng (Trường hợp có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong 

quá trình định hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương 

trình phát sóng kèm theo mẫu số 09 của Phụ lục này).  

2. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, mẫu Giấy chứng nhận đăng 

ký quyền liên quan quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: 

a) Mẫu số 01: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; 

b) Mẫu số 02: Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; 

c) Mẫu số 03: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (Trường hợp cấp đổi 

hoặc cấp lại); 

d) Mẫu số 04: Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (Trường hợp cấp 

đổi hoặc cấp lại). 

Các mẫu quy định tại khoản này được thiết kế để sử dụng trên khổ giấy A4.   

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu trong hoạt động đăng 

ký quyền tác giả, quyền liên quan, Điều 12 và Phụ lục 1a của Thông tư số 

21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định 

thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp  

1. Trường hợp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan được 

nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày Thông tư này có hiệu lực 

thi hành thì được tiếp tục xử lý theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật 

có hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. 
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2. Các loại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng 

ký quyền liên quan được cấp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành 

vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực. 

Điều 6. Tổ chức thi hành 

1. Cục Bản quyền tác giả, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 

đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông 

tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục 

Bản quyền tác giả) để nghiên cứu giải quyết./. 

 

 BỘ TRƯỞNG 

 

  Lâm Thị Phương Thanh 
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Phụ lục I 

CÁC MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ,  

ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BVHTTDL  

ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Mẫu số 01 Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với tác phẩm văn học, khoa học; bài giảng, bài phát biểu và bài 

nói khác; sưu tập dữ liệu; tác phẩm báo chí; tác phẩm văn học, 

nghệ thuật dân gian và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng 

chữ viết hoặc ký tự khác 

Mẫu số 02 Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với 

tác phẩm mỹ thuật ứng dụng 

Mẫu số 03 Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với chương trình máy tính 

Mẫu số 04 Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với tác phẩm âm nhạc 

Mẫu số 05 Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh 

Mẫu số 06 Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu 

Mẫu số 07 Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với sách giáo khoa, giáo trình 

Mẫu số 08 Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với tác phẩm kiến trúc, bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan 

đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học 

Mẫu số 09 Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

Mẫu số 10 Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

Mẫu số 11 Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

Mẫu số 12 Tờ khai đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

Mẫu số 13 Tờ khai đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

Mẫu số 14 Tờ khai đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

tác giả/ Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan  
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Phụ lục Cam đoan của tác giả/ đồng tác giả về sáng tạo tác phẩm (Trường 

hợp tác giả/ đồng tác giả không đồng thời là người ký trong Tờ 

khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả kèm 

theo mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 hoặc mẫu số 08 của Phụ 

lục này) 

Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo 

hỗ trợ trong quá trình sáng tạo tác phẩm (Trường hợp có sử dụng 

hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng tạo tác phẩm kèm 

theo mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 hoặc mẫu số 08 của Phụ 

lục này) 

Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo 

hỗ trợ trong quá trình định hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn/ 

bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng (Trường hợp có sử 

dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình định hình hoặc thực 

hiện cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng 

kèm theo mẫu số 09 của Phụ lục này) 
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Mẫu số 01. Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với tác phẩm văn học, khoa học; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; sưu 

tập dữ liệu; tác phẩm báo chí; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian và tác 

phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI: 

TÁC PHẨM VĂN HỌC, KHOA HỌC; BÀI GIẢNG; BÀI PHÁT BIỂU VÀ 

BÀI NÓI KHÁC; SƯU TẬP DỮ LIỆU; TÁC PHẨM BÁO CHÍ; TÁC 

PHẨM VĂN HỌC,  NGHỆ THUẬT DÂN GIAN VÀ TÁC PHẨM KHÁC 

ĐƯỢC THỂ HIỆN DƯỚI DẠNG CHỮ VIẾT HOẶC KÝ TỰ KHÁC 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

* Nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho (1): 

 Tác giả 

 Đồng tác giả 

 Chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

1. Thông tin về tác phẩm: 

 Tiểu thuyết, truyện vừa, truyện ngắn 

 Truyện tranh 

 Bút ký, ký sự, tùy bút, hồi ký 

 Thơ, trường ca 

 Kịch bản 

 Công trình nghiên cứu văn hóa, văn học, nghệ thuật, khoa học 

 Bài giảng 

 Bài phát biểu 
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 Sưu tập dữ liệu 

 Tác phẩm báo chí 

 Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian 

 Các bài viết, bài nói khác (nêu rõ):……………………………………. 

Tên tác phẩm: …………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm hoàn thành tác phẩm:………………………………………… 

Công bố tác phẩm: 

 Chưa công bố 

 Đã công bố 

     - Ngày, tháng, năm công bố:………………………………………….... 

     - Hình thức công bố (2):…………………………………………........... 

     - Nơi công bố (3): Tỉnh/Thành phố ……… Quốc gia …………… 

Đường link địa chỉ trên trang thông tin điện tử, ứng dụng 

(trong trường hợp công bố trên mạng Internet):  

………………………………………………………. 

Sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng tạo tác phẩm: 

□ Không sử dụng 

□ Có sử dụng  

Tên hệ thống trí tuệ nhân tạo đã sử dụng: ………… 

Mô tả việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá 

trình sáng tạo tác phẩm và cam đoan về việc trực tiếp sáng 

tạo tác phẩm (4): Có bản mô tả và cam đoan kèm theo  

Nội dung chính (Nêu tóm tắt nội dung chính của tác phẩm, ghi rõ số phần, số trang 

của tác phẩm kèm theo trong hồ sơ) (5): 

…………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

Cam đoan về việc sáng tạo tác phẩm (6): ………………………………....... 

…………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………… 

2. Thông tin về tác giả (7): 

Họ và tên:………………………………………… Quốc tịch:………………….. 

Bút danh thể hiện trên tác phẩm (nếu có):………………………………………... 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………………………. 
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Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  .……............................................... 

Ngày cấp:……………………………..tại:……………………………………….. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………Email:……………………………. 

Vai trò (chỉ khai trong trường hợp có đồng tác giả): …………………………… 

3. Thông tin về chủ sở hữu quyền tác giả (8): 

Chủ sở hữu quyền tác giả là:  

 Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch…………………… 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:   ………… ………... 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………Email:………………… 

 Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập: …………… 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………Email:…………………  

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: 

 Tự sáng tạo 

 Theo hợp đồng thuê sáng tạo 

 Theo hợp đồng chuyển nhượng 

 Theo quyết định giao việc 

 Theo thừa kế 

 Theo cuộc thi 

 Khác, nêu rõ:…………………………………………………………… 

4. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh: 

Tên tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh:…………………………………….. 

Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch):………………………………………….. 

Tác giả của tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (9): …................................ 

Quốc tịch:………………………………………………………………………… 
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Chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (10):  

…………………………………………………………………………………… 

(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ”        và 

nguồn thông tin:………………………………………………………………) 

5. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:…………………………………………………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Mã số doanh nghiệp/ Quyết 

định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): ……………………………………. 

Ngày cấp:…………………………………………tại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………………………Email:………………………… 

Tôi/Chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi 

xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ………., ngày…..tháng……năm…… 

Tác giả/Chủ sở hữu quyền tác giả (11) 

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu 

là tổ chức) 

 



 CÔNG BÁO/Số 348/Ngày 25-06-2026 12 
 

 
Hướng dẫn: 

(1) Trường hợp nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

tác giả cho cá nhân, ký nháy từng trang Tờ khai; trường hợp nộp Tờ khai đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tổ chức, đóng dấu giáp lai Tờ 

khai.  

(2) Phát hành bản sao để phổ biến tới công chúng như xuất bản, ghi âm, ghi 

hình, in ấn, đăng tải lên không gian mạng hoặc các hình thức khác.  

(3) Đối với tác phẩm báo chí, nơi công bố là tỉnh/ thành phố có trụ sở của 

cơ quan báo chí công bố tác phẩm báo chí đó. 

(4) Có Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo 

hỗ trợ trong quá trình sáng tạo tác phẩm (theo mẫu) là một thành phần trong 

hồ sơ đăng ký trong trường hợp có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để sáng 

tạo tác phẩm.  

(5) 

5.1. Đối với truyện tranh, mô tả tóm tắt theo các yếu tố sau: nội dung chính; 

bố cục, đường nét, màu sắc, hình khối của tranh; 

5.2. Đối với kịch bản, mô tả tóm tắt theo các yếu tố cấu thành một kịch bản 

hoàn chỉnh (bối cảnh, nhân vật, lời thoại/lời dẫn, hành động, thời gian/thời 

lượng…);  

5.3. Đối với công trình nghiên cứu văn hóa, văn học, nghệ thuật, khoa học, 

mô tả rõ công trình nghiên cứu này do cá nhân, tổ chức nào lập nên, mục tiêu của 

công trình nghiên cứu...; 

5.4. Đối với bài giảng, nêu rõ bài giảng được đưa vào hoạt động giảng dạy 

cho đối tượng nào; 

5.5. Đối với sưu tập dữ liệu, nêu rõ sưu tập dữ liệu được áp dụng, đưa vào 

chương trình máy tính hay hoạt động nào; 

5.6. Đối với tác phẩm báo chí, nêu rõ thể loại tác phẩm báo chí, được đăng 

tải trên sản phẩm báo chí nào; 

5.7. Đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian, nêu rõ loại hình theo 

quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Sở hữu trí tuệ và khoản 12 Điều 6 của Nghị 

định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền 

liên quan được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 134/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 

4 năm 2026. 
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(6) Cam đoan: Nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không 

sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật 

Việt Nam.  

Đối với những tác phẩm chứa nội dung liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ, 

biên giới quốc gia, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, 

danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; lợi ích của 

Nhà nước, lợi ích công cộng... thì phải cam đoan: không có nội dung, hình ảnh vi 

phạm, không xuyên tạc, không gây ảnh hưởng tới các vấn đề này. 

(7)  

7.1. Khai đầy đủ các đồng tác giả (nếu có) và nêu rõ vai trò của từng đồng 

tác giả trong sáng tạo tác phẩm; 

7.2. Trường hợp tác giả đã chết, ghi rõ năm tác giả chết tại mục này. 

(8), (10) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, nếu có. 

(9) Khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có. 

(11) Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền 

tác giả thì tác giả là người ký tên trên Tờ khai.  

Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác 

giả hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký 

tên và đóng dấu (trong trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai. 

Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả thì 

phải có chữ ký của tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả. Tờ khai 

có thể do một trong số các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả ký tên nếu 

có văn bản ủy quyền của các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả còn lại 

theo quy định của pháp luật.  
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Mẫu số 02. Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI: 

TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

* Nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho (1): 

 Tác giả 

 Đồng tác giả 

 Chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

1. Thông tin về tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 

Tên tác phẩm:…………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm hoàn thành tác phẩm: ……………………………………….. 

Công bố tác phẩm: 

 Chưa công bố 

 Đã công bố 

     - Ngày, tháng, năm công bố:…………………………………………… 

     - Hình thức công bố (2):……………………………………………….. 

     - Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố ……… Quốc gia …………… 

Đường link địa chỉ trên trang thông tin điện tử, ứng dụng 

(trong trường hợp công bố trên mạng Internet):  

……………………………………………………….. 

Sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng tạo tác phẩm: 

□ Không sử dụng 
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□ Có sử dụng  

Tên hệ thống trí tuệ nhân tạo đã sử dụng: ………… 

Mô tả việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình 

sáng tạo tác phẩm và cam đoan về việc trực tiếp sáng tạo 

tác phẩm (3): Có bản mô tả và cam đoan kèm theo  

Nêu tóm tắt về tác phẩm: 

- Nêu nội dung chính của tác phẩm (4):  

…………………………………………………………………………………… 

- Mô tả đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục, tính năng hữu ích của tác phẩm 

…………………………………………………………………………………… 

- Nêu công cụ, ứng dụng dùng để sáng tạo tác phẩm 

…………………………………………………………………………………… 

- Tác phẩm được tạo ra để gắn liền với đồ vật hữu ích nào (nếu có), được sản xuất 

thủ công hay công nghiệp  

…………………………………………………………………………………… 

Cam đoan về việc sáng tạo tác phẩm (5): …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

2. Thông tin về tác giả (6): 

Họ và tên:………………………………………………Quốc tịch……………… 

Bút danh thể hiện trên tác phẩm đăng ký (nếu có):……………………………… 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm……………………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  ………………………………….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:……………………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:…………………………………Email:…………………………… 

Vai trò (chỉ khai trong trường hợp có đồng tác giả): …………………………… 

3. Thông tin về chủ sở hữu quyền tác giả (7): 

Chủ sở hữu quyền tác giả là:  

 Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:………………… 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  …….……………… 
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Ngày cấp:……………………………..tại:………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………………Email:…………………… 

 Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập: ………..… 

Ngày cấp:……………………………tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………………Email:…………………… 

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: 

 Tự sáng tạo 

 Theo hợp đồng thuê sáng tạo 

 Theo hợp đồng chuyển nhượng 

 Theo quyết định giao việc 

 Theo thừa kế 

 Theo cuộc thi 

 Khác, nêu rõ:…………………………………………………………… 

4. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh: 

Tên tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh:……………………………………... 

Tác giả của tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (8):………………………… 

Quốc tịch:………………………………………………………………………… 

Chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (9):  

…………………………………………………………………………………… 

(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ ” và 

nguồn thông tin:………………………………………………………………….) 

5. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:…………………………………………………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Mã số doanh nghiệp/ Quyết 

định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): ……………………….…………….. 

Ngày cấp:…………………………………………tại:………………………….. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:…………………………………….Email:……………………….. 
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Tôi/Chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi 

xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ………., ngày…..tháng……năm…… 

Tác giả/Chủ sở hữu quyền tác giả (10)  

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu 

là tổ chức) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn: 

(1) Trường hợp nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

tác giả cho cá nhân, ký nháy từng trang Tờ khai; trường hợp nộp Tờ khai đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tổ chức, đóng dấu giáp lai 

Tờ khai. 

(2) Phát hành bản sao để phổ biến tới công chúng như xuất bản, ghi âm, ghi 

hình, in ấn, đăng tải lên không gian mạng hoặc các hình thức khác. 

(3) Có Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ 

trợ trong quá trình sáng tạo tác phẩm (theo mẫu) là một thành phần trong hồ sơ 

đăng ký trong trường hợp có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để sáng tạo tác 

phẩm.  

(4) Nêu nội dung chính của tác phẩm:  

Trường hợp tác phẩm có chứa các chữ, từ ngữ không phải là tiếng Việt thì 

phải ghi rõ là từ ngữ không có nghĩa tiếng Việt và nếu các chữ, từ ngữ đó có nghĩa 

thì phải dịch ra tiếng Việt; có chứa chữ số không phải là chữ số Ả-rập hoặc chữ số 

La-mã thì phải dịch ra chữ số Ả-rập. 

(5) Cam đoan: Nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không 

sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật 

Việt Nam. 
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Đối với những tác phẩm chứa nội dung liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ, 

biên giới quốc gia, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, 

danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; lợi ích của 

Nhà nước, lợi ích công cộng… thì phải cam đoan: không có nội dung, hình ảnh 

vi phạm, không xuyên tạc, không gây ảnh hưởng tới các vấn đề này. 

(6)  

6.1. Khai đầy đủ các đồng tác giả (nếu có) và nêu rõ vai trò của từng đồng 

tác giả trong sáng tạo tác phẩm; 

6.2. Trường hợp tác giả đã chết, ghi rõ năm tác giả chết tại mục này. 

(7), (9) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, nếu có. 

(8) Khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có. 

(10) Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền 

tác giả thì tác giả là người ký tên trên Tờ khai. 

Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác 

giả hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký 

tên và đóng dấu (trong trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai. 

Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả thì 

phải có chữ ký của tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả. Tờ khai 

có thể do một trong số các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả ký tên nếu 

có văn bản ủy quyền của các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả còn lại 

theo quy định của pháp luật. 
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Mẫu số 03. Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với chương trình máy tính 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI: 

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

* Nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho (1): 

 Tác giả 

 Đồng tác giả 

 Chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 

1. Thông tin về chương trình máy tính: 

Tên chương trình máy tính:

……………………………………………………………………………………. 

Ngày, tháng, năm hoàn thành:……………………………………………………. 

Công bố tác phẩm: 

 Chưa công bố 

 Đã công bố 

     - Ngày, tháng, năm công bố:…………………………………………… 

     - Hình thức công bố (2):……………………………………………….. 

     - Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố ……… Quốc gia ……………………. 

Đường link địa chỉ trên trang thông tin điện tử, ứng dụng 

(trong trường hợp công bố trên mạng Internet): 

………………………………………………………. 
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Nêu tóm tắt về tác phẩm: 

- Chức năng, thành phần, cấu tạo:………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

- Ngôn ngữ lập trình:…………………………………………………………….. 

- Sử dụng mã nguồn mở để sáng tạo chương trình máy tính: 

   Không sử dụng 

   Có sử dụng, liệt kê tên mã nguồn mở, đường link mã nguồn mở: 

…………………………………………………………………………. 

Sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng tạo tác phẩm: 

□ Không sử dụng 

□ Có sử dụng  

Tên hệ thống trí tuệ nhân tạo đã sử dụng: ………… 

Mô tả việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình 

sáng tạo tác phẩm và cam đoan về việc trực tiếp sáng tạo 

tác phẩm (3): Có bản mô tả và cam đoan kèm theo  

Cam đoan về việc sáng tạo tác phẩm (4): 

……………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2. Thông tin về tác giả (5): 

Họ và tên:…………………………………………Quốc tịch:…………………… 

Bút danh thể hiện trên tác phẩm (nếu có):………………………………………... 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………………………. 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  ………………………………….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:……………………………………….. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:…………………………………Email:…………………………. 

Vai trò (chỉ khai trong trường hợp có đồng tác giả): …………………………… 

3. Thông tin về chủ sở hữu quyền tác giả (6): 

Chủ sở hữu quyền tác giả là:  

 Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch…………………… 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  ………………….. 



 CÔNG BÁO/Số 348/Ngày 25-06-2026 21 
 

 
Ngày cấp:……………………………..tại:………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………………Email:…………………… 

 Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập: …………… 

Ngày cấp:……………………………..tại:………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………….. 

Số điện thoại:……………………………Email:.............................. 

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: 

 Tự sáng tạo 

 Theo hợp đồng thuê sáng tạo 

 Theo hợp đồng chuyển nhượng 

 Theo quyết định giao việc 

 Theo thừa kế 

 Theo cuộc thi 

 Khác, nêu rõ:……………………………………………………….. 

4. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh: 

Tên tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh:………………………………….. 

Tác giả của tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (7):……............................. 

Quốc tịch:……………………………………………………………………… 

Chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (8): 

…………………………………………………………………………………. 

(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ”        và 

nguồn thông tin:………………………………………………………………) 

5. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Mã số doanh nghiệp/ Quyết 

định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): ……………………..…………… 

Ngày cấp:……………………………….……tại:……………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………. 

Số điện thoại:………………………………..Email:………………………….. 
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Tôi/Chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng 

tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ………., ngày…..tháng……năm…... 

Tác giả/ Chủ sở hữu quyền tác giả (9)  

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu 

là tổ chức) 
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Hướng dẫn: 

(1) Trường hợp nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

tác giả cho cá nhân, ký nháy từng trang Tờ khai; trường hợp nộp Tờ khai đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tổ chức, đóng dấu giáp lai Tờ 

khai. 

 (2) Phát hành bản sao để phổ biến tới công chúng như xuất bản, ghi âm, ghi 

hình, in ấn, đăng tải lên không gian mạng hoặc các hình thức khác. 

(3) Có Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ 

trợ trong quá trình sáng tạo tác phẩm (theo mẫu) là một thành phần trong hồ sơ 

đăng ký trong trường hợp có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để sáng tạo tác 

phẩm.  

(4) Cam đoan: Nội dung chương trình máy tính (code, giao diện) do tác 

giả/đồng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi 

phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. 

Đối với những tác phẩm chứa nội dung liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ, 

biên giới quốc gia, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, 

danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; lợi ích của 

Nhà nước, lợi ích công cộng… thì phải cam đoan: không có nội dung, hình ảnh 

vi phạm, không xuyên tạc, không gây ảnh hưởng tới các vấn đề này. 

(5)  

5.1. Khai đầy đủ các đồng tác giả (nếu có) và nêu rõ vai trò của từng đồng 

tác giả trong sáng tạo tác phẩm; 

5.2. Trường hợp tác giả đã chết, ghi rõ năm tác giả chết tại mục này. 

(6), (8) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, nếu có. 

(7) Khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có. 

(9) Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền 

tác giả thì tác giả là người ký tên trên Tờ khai. 

Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác 

giả hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký 

tên và đóng dấu (trong trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai. 

Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả thì 

phải có chữ ký của tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả. Tờ khai 

có thể do một trong số các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả ký tên nếu 

có văn bản ủy quyền của các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả còn lại 

theo quy định của pháp luật. 
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Mẫu số 04. Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với tác phẩm âm nhạc 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI: 

TÁC PHẨM ÂM NHẠC 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

* Nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho (1): 

 Tác giả 

 Đồng tác giả 

 Chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

1. Thông tin về tác phẩm âm nhạc: 

Tên tác phẩm:……………………………………………………………………. 

Ngày, tháng, năm hoàn thành:…………………………………………………… 

Công bố tác phẩm: 

 Chưa công bố 

 Đã công bố 

     - Ngày, tháng, năm công bố:…………………………………………... 

     - Hình thức công bố (2):………………………………………….......... 

     - Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố ……… Quốc gia …………… 

Đường link địa chỉ trên trang thông tin điện tử, ứng dụng 

(trong trường hợp công bố trên mạng Internet): 

……………................................................................ 

Sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng tạo tác phẩm: 

□ Không sử dụng 
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□ Có sử dụng  

Tên hệ thống trí tuệ nhân tạo đã sử dụng: ………… 

Mô tả việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình 

sáng tạo tác phẩm và cam đoan về việc trực tiếp sáng tạo 

tác phẩm (3): Có bản mô tả và cam đoan kèm theo  

Nêu tóm tắt về tác phẩm: 

- Nêu tóm tắt nội dung chính của tác phẩm 

……………………………………………………………………………………. 

- Tác phẩm có lời hay không có lời.……………………………………………… 

-  Nêu các yếu tố của tác phẩm âm nhạc như: giai điệu, hòa âm, tiết tấu, nhịp độ 

……………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

Cam đoan về việc sáng tạo tác phẩm (4): 

………………………………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2. Thông tin về tác giả (5): 

Họ và tên:………………………………………………Quốc tịch:……………… 

Bút danh thể hiện trên tác phẩm (nếu có):………………………………………... 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm……………………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  ………………………………… 

Ngày cấp:……………………………..tại:……………………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:…………………………Email:…………………………………. 

Vai trò (chỉ khai trong trường hợp có đồng tác giả): …………………………… 

3. Thông tin về chủ sở hữu quyền tác giả (6): 

Chủ sở hữu quyền tác giả là:  

 Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:………………… 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  ………………….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 
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Số điện thoại:…………………………Email:……………………… 

 Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập: …………… 

Ngày cấp:……………………………..tại:………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………Email:…………………………… 

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: 

 Tự sáng tạo 

 Theo hợp đồng thuê sáng tạo 

 Theo hợp đồng chuyển nhượng 

 Theo quyết định giao việc 

 Theo thừa kế 

 Theo cuộc thi 

 Khác, nêu rõ: …………………………………………………………… 

4. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh: 

Tên tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh:……………………………………... 

Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch):………………………………………….. 

Tác giả của tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (7): ……………………….  

Quốc tịch:……………………………………………………………………….. 

Chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (8): 

…………………………………………………………………………………… 

(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ” và 

nguồn thông tin:………………………………………………………………) 

5. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:…………………………………………………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Mã số doanh nghiệp/ Quyết 

định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): ………………………..………….. 

Ngày cấp:…………………………………………tại:………………………….. 

Địa chỉ:………………………………………………………………………….. 

Số điện thoại:………………………………Email:……………………………. 
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Tôi/Chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng 

tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ………., ngày…..tháng……năm….. 

Tác giả/ Chủ sở hữu quyền tác giả (9)  

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu 

là tổ chức) 
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Hướng dẫn: 

(1) Trường hợp nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

tác giả cho cá nhân, ký nháy từng trang Tờ khai; trường hợp nộp Tờ khai đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tổ chức, đóng dấu giáp lai Tờ 

khai. 

 (2) Phát hành bản sao để phổ biến tới công chúng như xuất bản, ghi âm, ghi 

hình, in ấn, đăng tải lên không gian mạng hoặc các hình thức khác. 

(3) Có Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ 

trợ trong quá trình sáng tạo tác phẩm (theo mẫu) là một thành phần trong hồ sơ 

đăng ký trong trường hợp có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để sáng tạo tác 

phẩm.  

(4) Cam đoan: Nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không 

sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

Đối với những tác phẩm chứa nội dung liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ, 

biên giới quốc gia, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, 

danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; lợi ích của 

Nhà nước, lợi ích công cộng… thì phải cam đoan: không có nội dung, hình ảnh 

vi phạm, không xuyên tạc, không gây ảnh hưởng tới các vấn đề này. 

(5)  

5.1. Khai đầy đủ các đồng tác giả (nếu có) và nêu rõ vai trò của từng đồng 

tác giả trong sáng tạo tác phẩm; 

5.2. Trường hợp tác giả đã chết, ghi rõ năm tác giả chết tại mục này. 

(6), (8) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, nếu có. 

(7) Khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có. 

(9) Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền 

tác giả thì tác giả là người ký tên trên Tờ khai. 

Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác 

giả hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký 

tên và đóng dấu (trong trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai. 

Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả thì 

phải có chữ ký của tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả. Tờ khai 

có thể do một trong số các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả ký tên nếu 

có văn bản ủy quyền của các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả còn lại 

theo quy định của pháp luật. 
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Mẫu số 05. Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI: 

TÁC PHẨM MỸ THUẬT; TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

* Nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho (1): 

 Tác giả 

 Đồng tác giả 

 Chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

1. Thông tin về tác phẩm: 

 Mỹ thuật 

 Nhiếp ảnh 

Tên tác phẩm: …………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm hoàn thành tác phẩm:………………………………………… 

Công bố tác phẩm: 

 Chưa công bố 

 Đã công bố 

     - Ngày, tháng, năm công bố:………………………………………….... 

     - Hình thức công bố (2):…………………………………………........... 

     - Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố ……… Quốc gia …………… 

Đường link địa chỉ trên trang thông tin điện tử, ứng dụng 

(trong trường hợp công bố trên mạng Internet): 

…………….................................................................. 
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Sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng tạo tác phẩm: 

□ Không sử dụng 

□ Có sử dụng  

Tên hệ thống trí tuệ nhân tạo đã sử dụng: ………… 

Mô tả việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình 

sáng tạo tác phẩm và cam đoan về việc trực tiếp sáng tạo 

tác phẩm (3): Có bản mô tả và cam đoan kèm theo  

Nêu tóm tắt về tác phẩm: 

Đối với tác phẩm nhiếp ảnh 

- Nêu tóm tắt về nội dung chính của tác phẩm 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

- Nêu phương pháp, công cụ, ứng dụng tạo nên tác phẩm nhiếp ảnh (hóa học, 

điện tử hoặc phương pháp kỹ thuật khác) như: chụp bằng máy phim, máy ảnh kỹ 

thuật số, thiết bị có chức năng chụp ảnh, sử dụng phần mềm, ứng dụng nào để 

chỉnh sửa  

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………... 

- Nêu các thông số kỹ thuật của tác phẩm nhiếp ảnh (theo phương pháp tạo ra tác 

phẩm nhiếp ảnh) như: loại phim (máy ảnh phim), dòng máy, khẩu độ, độ nhạy 

sáng, tốc độ màn trập 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

- Tác phẩm có chú thích hay không có chú thích 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

Đối với tác phẩm mỹ thuật 

- Nêu tóm tắt về nội dung chính của tác phẩm 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

- Mô tả đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 
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- Nêu rõ thể loại của tác phẩm (hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt 

hay các hình thức nghệ thuật đương đại khác) 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

- Nêu chất liệu, kích thước của tác phẩm và công cụ dùng để làm nên tác phẩm 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

Cam đoan về việc sáng tạo tác phẩm (4): ………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Thông tin về tác giả (5): 

Họ và tên:………………………………………………Quốc tịch:……………… 

Bút danh thể hiện trên tác phẩm (nếu có):………………………………………... 

Sinh ngày: ………………. tháng …………… năm………………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  ………………………………….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:……………………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………….Email:………………………………… 

Vai trò (chỉ khai trong trường hợp có đồng tác giả): …………………………… 

3. Thông tin về chủ sở hữu quyền tác giả (6): 

Chủ sở hữu quyền tác giả là:  

 Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:…………………. 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  …………………….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………... 

Số điện thoại:…………………………Email:……………………… 

 Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập: …………… 

Ngày cấp:………………………….tại:……………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………………Email:…………………… 
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Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: 

 Tự sáng tạo 

 Theo hợp đồng thuê sáng tạo 

 Theo hợp đồng chuyển nhượng 

 Theo quyết định giao việc 

 Theo thừa kế 

 Theo cuộc thi 

 Khác, nêu rõ:……………………………………………………… 

4. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh: 

Tên tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh:……………………………….. 

Tác giả của tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (7): ………………….. 

Quốc tịch:…………………………………………………………………….. 

Chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (8): 

………………………………………………………………………………… 

(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ”        

và nguồn thông tin:……………………………………………………………) 

5. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Mã số doanh nghiệp/ Quyết 

định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): …………………….. …………… 

Ngày cấp:…………………………………………tại:………………………… 

Địa chỉ:………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………Email:…………………………… 

Tôi/Chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng 

tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ………., ngày…..tháng……năm…… 

Tác giả/ Chủ sở hữu quyền tác giả (9)  

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu 

là tổ chức) 
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Hướng dẫn: 

(1) Trường hợp nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

tác giả cho cá nhân, ký nháy từng trang Tờ khai; trường hợp nộp Tờ khai đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tổ chức, đóng dấu giáp lai Tờ 

khai. 

 (2) Phát hành bản sao để phổ biến tới công chúng như xuất bản, ghi âm, ghi 

hình, in ấn, đăng tải lên không gian mạng hoặc các hình thức khác. 

(3) Có Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ 

trợ trong quá trình sáng tạo tác phẩm (theo mẫu) là một thành phần trong hồ sơ 

đăng ký trong trường hợp có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để sáng tạo tác 

phẩm.  

(4) Cam đoan: Nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không 

sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

Đối với những tác phẩm chứa nội dung liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ, 

biên giới quốc gia, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, 

danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; lợi ích của 

Nhà nước, lợi ích công cộng… thì phải cam đoan: không có nội dung, hình ảnh 

vi phạm, không xuyên tạc, không gây ảnh hưởng tới các vấn đề này. 

(5)  

5.1. Khai đầy đủ các đồng tác giả (nếu có) và nêu rõ vai trò của từng đồng 

tác giả trong sáng tạo tác phẩm; 

5.2. Trường hợp tác giả đã chết, ghi rõ năm tác giả chết tại mục này. 

(6), (8) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, nếu có. 

(7) Khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có. 

(9) Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền 

tác giả thì tác giả là người ký tên trên Tờ khai. 

Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác 

giả hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký 

tên và đóng dấu (trong trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai. 

Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả thì 

phải có chữ ký của tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả. Tờ khai 

có thể do một trong số các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả ký tên nếu 

có văn bản ủy quyền của các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả còn lại 

theo quy định của pháp luật. 
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Mẫu số 06. Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI: 

TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH; TÁC PHẨM SÂN KHẤU 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

* Nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho (1): 

 Tác giả 

 Đồng tác giả 

 Chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

1. Thông tin về tác phẩm: 

 Điện ảnh 

 Sân khấu 

Tên tác phẩm:…………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm hoàn thành tác phẩm:………………………………………… 

Công bố tác phẩm: 

 Chưa công bố 

 Đã công bố 

     - Ngày, tháng, năm công bố:………………………………………….... 

     - Hình thức công bố (2):………………………………………….......... 

     - Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố ……… Quốc gia …………… 

Đường link địa chỉ trên trang thông tin điện tử, ứng dụng 

(trong trường hợp công bố trên mạng Internet): 

……………................................................................... 
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Sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng tạo tác phẩm: 

□ Không sử dụng 

□ Có sử dụng  

Tên hệ thống trí tuệ nhân tạo đã sử dụng: ………… 

Mô tả việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình 

sáng tạo tác phẩm và cam đoan về việc trực tiếp sáng tạo 

tác phẩm (3): Có bản mô tả và cam đoan kèm theo  

Nêu tóm tắt về tác phẩm: 

Đối với tác phẩm điện ảnh 

- Nêu tóm tắt về nội dung chính của tác phẩm 

……………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………….. 

- Nêu thời lượng của tác phẩm 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

- Nêu rõ tác phẩm điện ảnh thuộc loại hình nào sau đây: phim truyện, phim tài 

liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim kết hợp nhiều loại hình... hay phim 

khác có ngôn ngữ điện ảnh 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

Đối với tác phẩm sân khấu 

- Nêu tóm tắt về nội dung chính của tác phẩm 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

- Nêu thời lượng của tác phẩm 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

- Nêu rõ tác phẩm sân khấu thuộc loại hình nghệ thuật biểu diễn nào sau đây: 

Chèo, tuồng, cải lương, múa, múa rối, múa đương đại, ba lê, kịch nói, opera, kịch 

dân ca, kịch hình thể, nhạc kịch, xiếc, tấu hài, tạp kỹ hay loại hình nghệ thuật biểu 

diễn khác 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

Cam đoan về việc sáng tạo tác phẩm (4): ………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Thông tin về tác giả (5): 

Họ và tên:………………………………………………Quốc tịch:……………… 

Bút danh thể hiện trên tác phẩm (nếu có):………………………………………... 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………………………. 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  ………………………………….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:……………………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………Email:……………………………. 

Vai trò (chỉ khai trong trường hợp có đồng tác giả): …………………………… 

3. Thông tin về chủ sở hữu quyền tác giả (6): 

Chủ sở hữu quyền tác giả là:  

 Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:………………… 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  ………………… 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………………Email:…………………… 

 Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập: …..……….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………………Email:…………………… 

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: 

 Tự sáng tạo 

 Theo hợp đồng thuê sáng tạo 

 Theo hợp đồng chuyển nhượng 

 Theo quyết định giao việc 

 Theo thừa kế 

 Theo cuộc thi 
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 Khác, nêu rõ:……………………………………………………… 

4. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh: 

Tên tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh:…………………………………… 

Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch):………………………………………… 

Tác giả của tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (7): ……. Quốc tịch: ……. 

Chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (8): 

…………………………………………………………………………………… 

(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ” và 

nguồn thông tin:………………………………………………………………) 

5. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Mã số doanh nghiệp/ Quyết 

định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): ……………………………………. 

Ngày cấp:…………………………………………tại:………………………… 

Địa chỉ:………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:…………………………………Email:………………………… 

Tôi/Chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng 

tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ………., ngày…..tháng……năm……. 

Tác giả/ Chủ sở hữu quyền tác giả (9)  

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu 

là tổ chức) 
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Hướng dẫn: 

(1) Trường hợp nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác 

giả cho cá nhân, ký nháy từng trang Tờ khai; trường hợp nộp Tờ khai đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tổ chức, đóng dấu giáp lai Tờ khai. 

 (2) Phát hành bản sao để phổ biến tới công chúng như xuất bản, ghi âm, ghi 

hình, in ấn, đăng tải lên không gian mạng hoặc các hình thức khác. 

(3) Có Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ 

trợ trong quá trình sáng tạo tác phẩm (theo mẫu) là một thành phần trong hồ sơ 

đăng ký trong trường hợp có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để sáng tạo tác 

phẩm.  

(4) Cam đoan: Nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không 

sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

Đối với những tác phẩm chứa nội dung liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ, 

biên giới quốc gia, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, 

danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; lợi ích của 

Nhà nước, lợi ích công cộng… thì phải cam đoan: không có nội dung, hình ảnh 

vi phạm, không xuyên tạc, không gây ảnh hưởng tới các vấn đề này. 

(5) Tác giả của tác phẩm điện ảnh là những người quy định tại điểm a, điểm 

b khoản 1 Điều 21 của Luật Sở hữu trí tuệ; tác giả của tác phẩm sân khấu là những 

người quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 21 của Luật Sở hữu trí tuệ1:  

5.1. Khai đầy đủ các đồng tác giả (nếu có) và nêu rõ vai trò của từng đồng 

tác giả trong sáng tạo tác phẩm; 

5.2. Trường hợp tác giả đã chết, ghi rõ năm tác giả chết tại mục này. 

(6), (8) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, nếu có. 

(7) Khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có. 

 
1 Trích Điều 21 Luật Sở hữu trí tuệ: 

“1. Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh được quy định như sau: 

a) Biên kịch, đạo diễn được hưởng quyền quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này; 

b) Quay phim, dựng phim, sáng tác âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo, diễn viên điện 

ảnh và những người thực hiện các công việc khác có tính sáng tạo đối với tác phẩm điện ảnh được hưởng quyền 

quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này; 

… 

2. Quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu được quy định như sau: 

a) Tác giả kịch bản sân khấu được hưởng quyền quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này; 

b) Tác giả tác phẩm văn học, tác giả tác phẩm âm nhạc, đạo diễn sân khấu, chỉ huy âm nhạc, biên đạo múa, thiết 

kế sân khấu, phục trang và những người thực hiện các công việc khác có tính sáng tạo đối với tác phẩm sân khấu 

được hưởng quyền quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này; 

…” 
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(9) Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền 

tác giả thì tác giả là người ký tên trên Tờ khai. 

Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác 

giả hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký 

tên và đóng dấu (trong trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai. 

Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả thì 

phải có chữ ký của tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả. Các 

đồng tác giả ký tên trong Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm điện 

ảnh là những người quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Các đồng tác giả ký tên trong Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm sân 

khấu là những người quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 của Luật Sở hữu trí 

tuệ. 

Tờ khai có thể do một trong số các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác 

giả ký tên nếu có văn bản ủy quyền của các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền 

tác giả còn lại theo quy định của pháp luật. 
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Mẫu số 07. Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với sách giáo khoa, giáo trình 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI: 

SÁCH GIÁO KHOA; GIÁO TRÌNH 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

* Nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho (1): 

 Tác giả 

 Đồng tác giả 

 Chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

1. Thông tin về tác phẩm: 

 Sách giáo khoa 

 Giáo trình 

Tên tác phẩm: …………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm hoàn thành tác phẩm:………………………………………… 

Công bố tác phẩm: 

 Chưa công bố 

 Đã công bố 

     - Ngày, tháng, năm công bố:………………………………………….... 

     - Hình thức công bố (2):…………………………………………........... 

     - Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố ……… Quốc gia ……………………….. 

Đường link địa chỉ trên trang thông tin điện tử, ứng dụng (trong 

trường hợp công bố trên mạng Internet):  

………………………………………………………………. 
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Sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng tạo tác phẩm: 

□ Không sử dụng 

□ Có sử dụng  

Tên hệ thống trí tuệ nhân tạo đã sử dụng: ………… 

Mô tả việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình 

sáng tạo tác phẩm và cam đoan về việc trực tiếp sáng tạo 

tác phẩm (3): Có bản mô tả và cam đoan kèm theo  

Nêu tóm tắt về tác phẩm: 

- Nêu tóm tắt về nội dung chính của tác phẩm 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

- Nêu đầy đủ các thành phần cơ bản sau: phần, chương hoặc chủ đề; bài học 

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

Cam đoan về việc sáng tạo tác phẩm (4): …………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Thông tin về tác giả (5): 

Họ và tên:………………………………………….Quốc tịch:…………………. 

Bút danh thể hiện trên tác phẩm (nếu có):……………………………………….. 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm……………………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  ………………………………….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:……………………………………… 

Địa chỉ:………………………………………………………………………….. 

Số điện thoại:…………………………………Email:…………………………… 

Vai trò (chỉ khai trong trường hợp có đồng tác giả): …………………………… 

3. Thông tin về chủ sở hữu quyền tác giả (6): 

Chủ sở hữu quyền tác giả là:  

 Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:………………… 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………. 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  ….………………….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 
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Số điện thoại:………………………….Email:…………………….. 

 Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập: ….……….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………. 

Số điện thoại:…………………………Email:…………………….. 

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: 

 Tự sáng tạo 

 Theo hợp đồng thuê sáng tạo 

 Theo hợp đồng chuyển nhượng 

 Theo quyết định giao việc 

 Theo thừa kế 

 Theo cuộc thi 

 Khác, nêu rõ:…………………………………………………………… 

4. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh: 

Tên tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh:……………………………………. 

Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch):………………………………………… 

Tác giả của tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (7): ….…............................. 

Quốc tịch:……………………………………………………………………….. 

Chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (8): 

…………………………………………………………………………………… 

(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ” và 

nguồn thông tin:………………………………………………………………) 

5. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:…………………………………………………………. 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Mã số doanh nghiệp/ Quyết 

định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): ……………………………… 

Ngày cấp:………………………………………tại:……………………………. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………... 

Số điện thoại:………………………………Email:……………………………. 
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Tôi/Chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi 

xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ………., ngày…..tháng……năm…… 

Tác giả/ Chủ sở hữu quyền tác giả (9)  

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu 

là tổ chức) 
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Hướng dẫn: 

(1) Trường hợp nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

tác giả cho cá nhân, ký nháy từng trang Tờ khai; trường hợp nộp Tờ khai đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tổ chức, đóng dấu giáp lai 

Tờ khai. 

 (2) Phát hành bản sao để phổ biến tới công chúng như xuất bản, ghi âm, ghi 

hình, in ấn, đăng tải lên không gian mạng hoặc các hình thức khác. 

(3) Có Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ 

trợ trong quá trình sáng tạo tác phẩm (theo mẫu) là một thành phần trong hồ sơ 

đăng ký trong trường hợp có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để sáng tạo tác 

phẩm.  

(4) Cam đoan: Nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không 

sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

Đối với những tác phẩm chứa nội dung liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ, 

biên giới quốc gia, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, 

danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; lợi ích của 

Nhà nước, lợi ích công cộng… thì phải cam đoan: không có nội dung, hình ảnh 

vi phạm, không xuyên tạc, không gây ảnh hưởng tới các vấn đề này. 

(5)  

5.1. Khai đầy đủ các đồng tác giả (nếu có) và nêu rõ vai trò của từng đồng 

tác giả trong sáng tạo tác phẩm; 

5.2. Trường hợp tác giả đã chết, ghi rõ năm tác giả chết tại mục này. 

(6), (8) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, nếu có. 

(7) Khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có. 

(9) Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền 

tác giả thì tác giả là người ký tên trên Tờ khai. 

Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác 

giả hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký 

tên và đóng dấu (trong trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai. 

Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả thì 

phải có chữ ký của tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả. Tờ khai 

có thể do một trong số các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả ký tên nếu 

có văn bản ủy quyền của các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả còn lại 

theo quy định của pháp luật. 
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Mẫu số 08. Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối 

với tác phẩm kiến trúc, bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa 

hình, kiến trúc, công trình khoa học 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI: 

TÁC PHẨM KIẾN TRÚC; BẢN HỌA ĐỒ, SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ, BẢN VẼ 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA HÌNH, KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

* Nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho (1): 

 Tác giả 

 Đồng tác giả 

 Chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả 

 Đồng tác giả đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả 

1. Thông tin về tác phẩm: 

 Tác phẩm kiến trúc 

 Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, 

công trình khoa học. Cụ thể: ……………………………………. 

Tên tác phẩm: ………………………………………………………………….... 

Ngày, tháng, năm hoàn thành tác phẩm:………………………………………… 

Công bố tác phẩm: 

 Chưa công bố 

 Đã công bố 

     - Ngày, tháng, năm công bố:………………………………………….... 

     - Hình thức công bố (2):………………………………………….......... 

               - Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố ……… Quốc gia …………… 
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Đường link địa chỉ trên trang thông tin điện tử, ứng dụng 

(trong trường hợp công bố trên mạng Internet): 

…………….................................................................... 

Sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng tạo tác phẩm: 

□ Không sử dụng 

□ Có sử dụng  

Tên hệ thống trí tuệ nhân tạo đã sử dụng: …………….. 

Mô tả việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình 

sáng tạo tác phẩm và cam đoan về việc trực tiếp sáng tạo 

tác phẩm (3): Có bản mô tả và cam đoan kèm theo  

Nêu tóm tắt về tác phẩm (mô tả công năng, kích thước, hình dáng, số lượng trang 

của bản vẽ): 

…………………………………………………………………………………… 

Cam đoan về việc sáng tạo tác phẩm (4): ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2. Thông tin về tác giả (5): 

Họ và tên:…………………………………………Quốc tịch:…………………… 

Bút danh thể hiện trên tác phẩm (nếu có):……………………………………….. 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm……………………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  ………………………………….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:……………………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………Email:……………………………… 

Vai trò (chỉ khai trong trường hợp có đồng tác giả): …………………………… 

3. Thông tin về chủ sở hữu quyền tác giả (6): 

Chủ sở hữu quyền tác giả là:  

 Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:…………………. 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm……………….. 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  …………………… 

Ngày cấp:……………………………..tại:………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………….. 

Số điện thoại:…………………………Email:…………………….. 
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 Tổ chức 

Tên tổ chức:……………………………………………………….. 

Mã số doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập: ……….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:……………………….. 

Địa chỉ:……………………………………………………………. 

Số điện thoại:…………………………Email:……………………. 

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: 

 Tự sáng tạo 

 Theo hợp đồng thuê sáng tạo 

 Theo hợp đồng chuyển nhượng 

 Theo quyết định giao việc 

 Theo thừa kế 

 Theo cuộc thi 

 Khác, nêu rõ:………………………………………………………….. 

4. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh: 

Tên tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh:……………………………………. 

Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch):.………………………………………… 

Tác giả của tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (7):……................................ 

Quốc tịch:……………………………………………………………………….. 

Chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh (8): 

…………………………………………………………………………………… 

(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ”        và 

nguồn thông tin:………………………………………………………………) 

5. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:…………………………………………………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Mã số doanh nghiệp/ Quyết 

định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức):……………… 

Ngày cấp:…………………………………………tại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………Email:……………………………………… 
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Tôi/Chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi 

xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ………., ngày…..tháng……năm…… 

Tác giả/ Chủ sở hữu quyền tác giả (9) 

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu 

là tổ chức) 
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Hướng dẫn: 

(1) Trường hợp nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

tác giả cho cá nhân, ký nháy từng trang Tờ khai; trường hợp nộp Tờ khai đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tổ chức, đóng dấu giáp lai Tờ 

khai. 

 (2) Phát hành bản sao để phổ biến tới công chúng như xuất bản, ghi âm, ghi 

hình, in ấn, đăng tải lên không gian mạng hoặc các hình thức khác. 

(3) Có Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ 

trợ trong quá trình sáng tạo tác phẩm (theo mẫu) là một thành phần trong hồ sơ 

đăng ký trong trường hợp có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để sáng tạo tác 

phẩm.  

(4) Cam đoan: Nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không 

sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

Đối với những tác phẩm chứa nội dung liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ, 

biên giới quốc gia, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, 

danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; lợi ích của 

Nhà nước, lợi ích công cộng… thì phải cam đoan: không có nội dung, hình ảnh 

vi phạm, không xuyên tạc, không gây ảnh hưởng tới các vấn đề này. 

(5)  

5.1. Khai đầy đủ các đồng tác giả (nếu có) và nêu rõ vai trò của từng đồng 

tác giả trong sáng tạo tác phẩm; 

5.2. Trường hợp tác giả đã chết, ghi rõ năm tác giả chết tại mục này. 

(6), (8) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, nếu có. 

(7) Khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có. 

(9) Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền 

tác giả thì tác giả là người ký tên trên Tờ khai. 

Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác 

giả hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký 

tên và đóng dấu (trong trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai. 

Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả thì 

phải có chữ ký của tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả. Tờ khai 

có thể do một trong số các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả ký tên nếu 

có văn bản ủy quyền của các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả còn lại 

theo quy định của pháp luật. 
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Mẫu số 09. Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

* Nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho (1): 

 Chủ sở hữu quyền liên quan 

 Đồng chủ sở hữu quyền liên quan 

1. Đối tượng đăng ký quyền liên quan: 

Tên cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng:……………… 

Đăng ký quyền liên quan đối với (quyền của người biểu diễn/quyền của nhà sản 

xuất bản ghi âm, ghi hình/tổ chức phát sóng): …………………………………. 

Ngày, tháng, năm hoàn thành:…………………………………………………… 

Công bố: 

 Chưa công bố 

 Đã công bố 

     - Ngày, tháng, năm công bố:…………………………………………... 

     - Hình thức công bố (2):………………………………………….......... 

     - Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố ……… Quốc gia …………… 

Đường link địa chỉ trên trang thông tin điện tử, ứng dụng 

(trong trường hợp công bố trên mạng Internet): 

……………..................................................................... 

Sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình định hình hoặc thực hiện cuộc 

biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng: 

□ Không sử dụng 

□ Có sử dụng  

Tên hệ thống trí tuệ nhân tạo đã sử dụng: ………… 

Mô tả việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá 

trình định hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn/bản ghi 

âm, ghi hình/chương trình phát sóng và cam đoan về  
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việc trực tiếp định hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn/bản 

ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng (3): Có bản mô 

tả và cam đoan kèm theo  

Nội dung cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng (nêu tóm 

tắt nội dung, thời lượng của cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình 

phát sóng): 

…………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

Cam đoan về việc sáng tạo (4): ……………………………………………... 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Tác phẩm/bản ghi khác được sử dụng trong cuộc biểu diễn/bản ghi âm, 

ghi hình/chương trình phát sóng (nếu có): 

 Tác phẩm 

Tên tác phẩm:……………………………………………………………… 

Loại hình:………………………………………………………………….. 

Tác giả:…………………………………………………………………….. 

Chủ sở hữu quyền tác giả: ………………………………………………… 

 Bản ghi khác  

Tên bản ghi:……………………………………………………………….. 

Chủ sở hữu quyền liên quan:…………………………............................... 

3. Những người biểu diễn/sản xuất bản ghi âm, ghi hình/thực hiện chương 

trình phát sóng (5):  

Họ và tên:………………………………………………Quốc tịch:…………….. 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  ……………………………. 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm……………………………… 

Ngày cấp:……………………………..tại:………………………………………. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………….Email:………………………… 

4. Chủ sở hữu quyền liên quan (6): 

Chủ sở hữu quyền liên quan là:  

 Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:………………….. 
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Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:  …………………… 

Ngày cấp:……………………………..tại:………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………Email:…………………………... 

 Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập: …..……….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………Email:………………………… 

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: 

 Tự đầu tư thực hiện 

 Theo hợp đồng thuê sáng tạo 

 Theo hợp đồng chuyển nhượng 

 Theo quyết định giao việc 

 Theo thừa kế 

 Theo cuộc thi 

 Khác, nêu rõ:…………………………………………………………… 

5. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:………………………………………………………….. 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Mã số doanh nghiệp/ Quyết 

định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): …………….. 

Ngày cấp:……………………………………..tại:……………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………... 

Số điện thoại:……………………………………Email:……………………….. 

Tôi/Chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi 

xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ………., ngày…..tháng……năm…… 

Chủ sở hữu quyền liên quan (7) 

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức) 
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Hướng dẫn: 

(1) Trường hợp nộp Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

liên quan cho cá nhân, ký nháy từng trang Tờ khai; trường hợp nộp Tờ khai đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho tổ chức, đóng dấu giáp 

lai Tờ khai. 

(2) Phát hành bản sao để phổ biến tới công chúng như xuất bản, đăng tải 

lên không gian mạng hoặc các hình thức khác, nêu rõ. 

(3) Có Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ 

trợ trong quá trình định hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ 

chương trình phát sóng (theo mẫu) là một thành phần trong hồ sơ đăng ký trong 

trường hợp có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để sáng tạo tác phẩm.  

(4) Nội dung cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng 

do cá nhân/tổ chức tự định hình hoặc thực hiện, không sao chép, không vi phạm 

các quy định của pháp luật Việt Nam. 

Đối với những cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng 

chứa nội dung liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, lịch sử, tôn 

giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, danh dự, uy tín, quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng… 

thì phải cam đoan: không có nội dung, hình ảnh vi phạm, không xuyên tạc, không 

gây ảnh hưởng tới các vấn đề này. 

(5) Khai đầy đủ những người định hình hoặc thực hiện (nếu có) và nêu rõ 

vai trò của từng người người thực hiện. 

(6) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền liên quan, nếu có. 

(7) Trường hợp có đồng chủ sở hữu quyền liên quan thì phải có chữ ký của 

tất cả các đồng chủ sở hữu quyền liên quan. Tờ khai có thể do một trong số các 

đồng chủ sở hữu quyền liên quan ký tên nếu có văn bản ủy quyền của các đồng 

chủ sở hữu quyền liên quan còn lại theo quy định của pháp luật. 
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Mẫu số 10. Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Thông tin cấp lại: 

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:……………………………… 

Cấp ngày…………..tháng…………….năm……………………………………... 

Tên tác phẩm:…………………………………………………………………….. 

Loại hình:………………………………………………………………………… 

Tác giả:………………….……………………Quốc tịch:…………………… 

Số Chứng minh nhân dân/ Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:……………..  

Chủ sở hữu quyền tác giả:…………….………… Quốc tịch………………… 

Số Chứng minh nhân dân/ Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Số đăng 

ký doanh nghiệp/ Quyết định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): 

……………………………………………………………………………………. 

Lý do cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả: 

 Rách, hư hỏng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

 Mất Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

2. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:…………………………………………………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Mã số doanh nghiệp/ Quyết 

định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức):................... ……………… 

Ngày cấp:…………………………………………tại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………………………Email:………………………… 

 

Tôi/Chúng tôi cam đoan 02 bản sao tác phẩm đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký quyền tác giả giống với bản sao tác phẩm đã được đóng dấu, ghi số  
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Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; cam đoan những lời khai trên là đúng sự 

thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ………., ngày…..tháng……năm…… 

Tác giả/Chủ sở hữu quyền tác giả (*) 

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu 

nếu là tổ chức) 

 

 

 

Hướng dẫn:  

(*) Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền 

tác giả thì tác giả là người ký tên trên Tờ khai.  

Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác 

giả hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký 

tên và đóng dấu (trong trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai. 

Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả thì phải có 

chữ ký của tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả. Tờ khai có thể 

do một trong số các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả ký tên nếu có văn 

bản ủy quyền của các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả còn lại theo 

quy định của pháp luật. 
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Mẫu số 11. Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Thông tin cấp lại 

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp:………………………….. 

Cấp ngày…………….tháng…………….năm…………………………………… 

Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng:………........... 

Loại hình:………………………………………………………………………… 

Chủ sở hữu quyền liên quan:…………………………………………………….. 

Số Chứng minh nhân dân/ Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Số đăng 

ký doanh nghiệp/ Quyết định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ 

chức):………………… 

Lý do cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan: 

 Rách, hư hỏng Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

 Mất Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

2. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:………………………………………………………….. 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Mã số doanh nghiệp/ Quyết 

định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): ………………………………… 

Ngày cấp: ……………………………….. tại: ……………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………... 

Số điện thoại:……………………………………Email:……………………….. 

 

Tôi/Chúng tôi cam đoan 02 bản sao bản định hình cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, 

ghi hình/ chương trình phát sóng đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

liên quan giống với bản sao bản định hình cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ 

chương trình phát sóng đã được đóng dấu, ghi số Giấy chứng nhận đăng                
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ký quyền liên quan; cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai 

tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 ………., ngày…..tháng……năm…… 

Chủ sở hữu quyền liên quan (*) 

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu 

là tổ chức) 

 

 

 

 

Hướng dẫn: 

(*) Trường hợp có đồng chủ sở hữu quyền liên quan thì phải có chữ ký của tất cả 

các đồng chủ sở hữu quyền liên quan. Tờ khai có thể do một trong số các đồng 

chủ sở hữu quyền liên quan ký tên nếu có văn bản ủy quyền của các đồng chủ sở 

hữu quyền liên quan còn lại theo quy định của pháp luật. 
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Mẫu số 12. Tờ khai đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Thông tin cấp đổi 

a) Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp 

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:……………………………… 

Cấp ngày…………..tháng…………….năm……………………………………... 

Tên tác phẩm:…………………………………………………………………….. 

Loại hình:………………………………………………………………………… 

Tác giả:………………….……………………Quốc tịch:…………………… 

Số Chứng minh nhân dân/ Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:…………… 

Chủ sở hữu quyền tác giả:…………….………… Quốc tịch………………… 

Số Chứng minh nhân dân/ Căn cước/ Căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc Số đăng 

ký doanh nghiệp/ Quyết định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): 

…………………………………………………………………………………… 

b) Lý do cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả: 

 Chuyển đổi chủ sở hữu quyền tác giả 

     Chủ sở hữu quyền tác giả mới là (1):  

       Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch…………………… 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu: …………………. 

Ngày cấp: ……………………………. tại: ……………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại: ………………………… Email: ………………… 

        Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập: ……………. 
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Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

           Số điện thoại:…………………………Email:……………… 

      Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: 

 Theo hợp đồng chuyển nhượng 

 Theo thừa kế 

 Khác, nêu rõ: ………………………………………………………… 

 

 Thay đổi tên tác phẩm 

     Tên tác phẩm mới:…………………………………………………………… 

 

 Thay đổi thông tin về tác giả 

     Họ và tên:……………………………………… Quốc tịch:………………….. 

     Bút danh thể hiện trên tác phẩm (nếu có):…………………………………... 

     Sinh ngày:………………..tháng…………….năm…………………………. 

     Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu: ………………………………. 

     Ngày cấp:……………………………..tại:……………………………….. 

     Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

     Số điện thoại:………………………………Email:…………………………. 

 

 Thay đổi thông tin về chủ sở hữu quyền tác giả 

      Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch…………………… 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu: …………………… 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………………Email:………………… 

      Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập: ………….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 
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Số điện thoại:………………………………Email:…………………  

2. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:…………………………………………………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Số đăng ký doanh nghiệp/ 

Quyết định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): ........ ……………… 

Ngày cấp:…………………………………………tại:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………………………Email:………………………… 

Tôi/Chúng tôi cam đoan 02 bản sao tác phẩm đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký quyền tác giả giống với bản sao tác phẩm đã được đóng dấu, ghi số Giấy 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả; cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, 

nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 ………., ngày…..tháng……năm…… 

Tác giả/Chủ sở hữu quyền tác giả (2) 

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu 

nếu là tổ chức) 

 

 

Hướng dẫn: 

(1) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, nếu có. 

(2) Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền 

tác giả thì tác giả là người ký tên trên Tờ khai.  

Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác 

giả hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký 

tên và đóng dấu (trong trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai. 

Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả thì phải có 

chữ ký của tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả. Tờ khai có thể 

do một trong số các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả ký tên nếu có văn 

bản ủy quyền của các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả còn lại theo 

quy định của pháp luật. 
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Mẫu số 13. Tờ khai đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Thông tin cấp đổi 

a) Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp 

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp:………………………….. 

Cấp ngày…………….tháng…………….năm…………………………………… 

Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng:………........... 

Loại hình:………………………………………………………………………… 

Chủ sở hữu quyền liên quan:…………………………………………………….. 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Số đăng ký doanh nghiệp/ 

Quyết định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): ………………… ….. 

b) Lý do cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan: 

 Chuyển đổi chủ sở hữu quyền liên quan 

    Chủ sở hữu quyền liên quan mới là (1):  

 Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:………………….. 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu: ……………………… 

Ngày cấp:……………………………..tại:………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………Email:…………………………... 

 Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập: ……….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………Email:………………………… 
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          Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: 

 Theo hợp đồng chuyển nhượng 

 Theo thừa kế 

 Khác, nêu rõ: …………………………………………………………… 

 

 Thay đổi tên cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng 

Tên cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng mới: 

……………………………………………………………………………………. 

 

 Thay đổi thông tin về chủ sở hữu quyền liên quan 

 Cá nhân 

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:………………….. 

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………… 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu: ……………………… 

Ngày cấp:……………………………..tại:………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………………Email:…………………………... 

 Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp/ Quyết định/ Giấy phép thành lập: ……….. 

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………………Email:………………………… 

2. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có): 

Họ và tên/Tên tổ chức:………………………………………………………….. 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Mã số doanh nghiệp/ Quyết 

định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): ………………………………….. 

Ngày cấp:……………………………………..tại:……………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………... 

Số điện thoại:……………………………………Email:……………………….. 

Tôi/Chúng tôi cam đoan 02 bản sao bản định hình cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, 

ghi hình/ chương trình phát sóng đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

liên quan giống với bản sao bản định hình cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ 

chương trình phát sóng đã được đóng dấu, ghi số Giấy chứng nhận đăng                
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ký quyền liên quan; cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai 

tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 ………., ngày…..tháng……năm…… 

Chủ sở hữu quyền liên quan (2) 

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu 

là tổ chức) 

 

 

Hướng dẫn: 

         (1) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền liên quan, nếu có. 

         (2) Trường hợp có đồng chủ sở hữu quyền liên quan thì phải có chữ ký của 

tất cả các đồng chủ sở hữu quyền liên quan. Tờ khai có thể do một trong số các 

đồng chủ sở hữu quyền liên quan ký tên nếu có văn bản ủy quyền của các đồng 

chủ sở hữu quyền liên quan còn lại theo quy định của pháp luật. 
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Mẫu số 14. Tờ khai đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền 

tác giả/ Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ HIỆU LỰC  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ/  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 

QUYỀN TÁC GIẢ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN 

□ Cá nhân 

Họ và tên: ……………………………….. Quốc tịch ......................................  

Sinh ngày: ……………………….. tháng ……………….. năm ...........................  

Số Chứng minh nhân dân/ Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu: …………..  

Ngày cấp: ……………………………. tại: .......................................................  

Địa chỉ: ..................................................................................................................  

Số điện thoại: .......................................................................................................  

Email: ....................................................................................................................  

□ Tổ chức 

Tên tổ chức: .........................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp/ Quyết định/ Giấy phép thành lập: …….............................  

Ngày cấp: ……………………………….. tại: ...................................................  

Địa chỉ: .................................................................................................................  

Số điện thoại: ........................................................................................................  

Email: ....................................................................................................................  

II. ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Họ và tên/Tên tổ chức: .........................................................................................  

Sinh ngày: …………………….. tháng ……………… năm ..........................  

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (hoặc Mã số doanh nghiệp/ Quyết 

định/ Giấy phép thành lập nếu là tổ chức): ......................................................  

Ngày cấp: ………………………………. tại: .......................................................  



 CÔNG BÁO/Số 348/Ngày 25-06-2026 65 
 

 
Địa chỉ: ................................................................................................................  

Số điện thoại: …………………….. Email (nếu có) .......................................  

III. THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN ĐỀ NGHỊ HỦY 

BỎ HIỆU LỰC 

1. Số Giấy chứng nhận:                                                 Ngày cấp: 

Mã hồ sơ: (nếu có) 

2. Lý do, nội dung, căn cứ đề nghị hủy bỏ hiệu lực: 

...............................................................................................................................  

................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  …………… ngày ... tháng ... năm ... 

Họ và tên, chữ ký  

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có) 
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Phụ lục 

- Cam đoan của tác giả/ đồng tác giả về sáng tạo tác phẩm (Trường hợp tác 

giả/ đồng tác giả không đồng thời là người ký trong Tờ khai đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả kèm theo mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07 hoặc mẫu số 08 của Phụ lục này) 

- Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ 

trong quá trình sáng tạo tác phẩm (Trường hợp có sử dụng hệ thống trí tuệ 

nhân tạo trong quá trình sáng tạo tác phẩm kèm theo mẫu số 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07 hoặc mẫu số 08 của Phụ lục này) 

- Bản mô tả và cam đoan về việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ 

trong quá trình định hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi 

hình/ chương trình phát sóng (Trường hợp có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân 

tạo trong quá trình định hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi 

hình/ chương trình phát sóng kèm theo mẫu số 09 của Phụ lục này) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CAM ĐOAN CỦA TÁC GIẢ/ ĐỒNG TÁC GIẢ 

VỀ SÁNG TẠO TÁC PHẨM 

  

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:………………………….  

Bút danh thể hiện trên tác phẩm (nếu có):……………………………………… 

Sinh ngày:……tháng……năm………………………………………………..  

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu: …………………………………… 

Ngày cấp:………………….tại: ………………………………………………... 

Địa chỉ:………………………………………………………………………....  

Số điện thoại:…………………….Email: ………………………………………  

Tôi/ chúng tôi cam đoan là tác giả/ đồng tác giả sáng tạo tác phẩm: 

……………………. …. (Sau đây gọi tắt là “Tác phẩm”) 

Tôi/ chúng tôi cam đoan những nội dung có trong tác phẩm nêu trên là do 

tôi/ chúng tôi tự sáng tạo, không sao chép, không vi phạm bản quyền của bất kỳ 

cá nhân hoặc tổ chức nào, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.  

Nội dung tác phẩm không có nội dung, hình ảnh vi phạm, không xuyên tạc, 

không gây ảnh hưởng đến chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, lịch sử, tôn 
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giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, danh dự, uy tín, quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, (đối với 

chương trình máy tính – trò chơi điện tử) không lừa đảo, không nhằm mục đích 

quy đổi ra tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào….  

Tôi/ chúng tôi đã sáng tạo tác phẩm này theo: (quyết định hoặc xác nhận 

giao việc; hợp đồng; tham gia cuộc thi…) ….................. .............................. 

Tôi/ chúng tôi cam đoan chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm nêu trên 

thuộc về ……………………………………………………………………. 

Tôi/ chúng tôi cam kết không có tranh chấp về quyền tác giả.  

Ngày hoàn thành tác phẩm: ……………………………………………. 

Tôi (chúng tôi) cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi 

(chúng tôi) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

                                                                    ….., ngày….. tháng…..năm…… 

                                                                      TÁC GIẢ / ĐỒNG TÁC GIẢ 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

…………., ngày … tháng … năm ……. 

 

BẢN MÔ TẢ VÀ CAM ĐOAN VỀ VIỆC SỬ DỤNG  

HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỖ TRỢ TRONG  

QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO TÁC PHẨM  

 

Họ và tên: ………………………… Quốc tịch: …………………………..……  

Bút danh thể hiện trên tác phẩm (nếu có): …………….……………………. 

Sinh ngày: …… tháng …… năm ……………………………………..……. 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:……………………………..… 

Ngày cấp:………………….tại: ……………………………………………..….. 

Địa chỉ:……………………………………………………………………….......  

Số điện thoại: ……………………. Email: …………………………………….  

Tôi/ Chúng tôi là tác giả/ đồng tác giả sáng tạo tác phẩm: ……  

Loại hình: ………………………………………………………………… 

1. Mô tả việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng tạo 

tác phẩm 

Mô tả chi tiết việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng tạo 

tác phẩm (1): ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

2. Cam đoan về việc trực tiếp sáng tạo tác phẩm 

Tác phẩm nộp trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả là nội dung do tôi (chúng 

tôi) trực tiếp sáng tạo. 

Việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo không làm thay thế vai trò sáng tạo 

của tác giả (đồng tác giả) đối với tác phẩm. Tôi (chúng tôi) là người trực tiếp sáng 

tạo và quyết định nội dung cuối cùng của tác phẩm: ……………………… 

Tôi/ chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự sáng tạo đối với tác phẩm, 

kể cả trong trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến nội dung được tạo 

ra bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo. 
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Tác phẩm này do tôi (chúng tôi) sáng tạo ra đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

về bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Việc đưa dữ liệu 

đầu vào cho hệ thống trí tuệ nhân tạo không gây phương hại đến quyền tác giả, 

quyền liên quan của các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. 

Tôi/ chúng tôi cam đoan tự lưu trữ các tài liệu chứng minh theo quy định 

tại khoản 7 và khoản 8 Điều 5a của Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 

4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 134/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2026 để cung cấp cho cơ 

quan có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu bảo vệ quyền tác giả đối với tác 

phẩm.  

Tôi (chúng tôi) cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi 

(chúng tôi) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

….., ngày….. tháng…..năm…… 

TÁC GIẢ/ ĐỒNG TÁC GIẢ 

 

 

 

Hướng dẫn: 

 (1) Mô tả chi tiết việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng 

tạo tác phẩm: 

- Tên hệ thống trí tuệ nhân tạo đã sử dụng; 

- Sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo ở công đoạn;    

- Tính chất sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (hỗ trợ, tạo sinh, gợi ý…); 

- Nội dung nào do chính tác giả/ đồng tác giả sáng tạo ra, nội dung nào do 

hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra; 

- Các câu lệnh đã thiết lập để điều khiển hệ thống trí tuệ nhân tạo; dạng câu 

lệnh mẫu hay câu lệnh do chính tác giả/ đồng tác giả trực tiếp thiết lập; 

- Các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 5a của Nghị định số 

17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên 

quan được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 134/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 

năm 2026. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

…………., ngày … tháng … năm ……. 

 

BẢN MÔ TẢ VÀ CAM ĐOAN VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG  

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỖ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỊNH HÌNH 

 HOẶC THỰC HIỆN CUỘC BIỂU DIỄN/ BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH/ 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  

 

Họ và tên: ………………………… Quốc tịch: …………………………..……  

Bút danh thể hiện trên cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát 

sóng (nếu có): ………………………………….……………………. 

Sinh ngày: …… tháng …… năm ……………………………………..……. 

Số Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu:……………………………..… 

Ngày cấp:………………….tại: ……………………………………………..….. 

Địa chỉ:……………………………………………………………………….......  

Số điện thoại: ……………………. Email: …………………………………….  

Tôi/ Chúng tôi là (những) người định hình/ thực hiện cuộc biểu diễn/ bản ghi 

âm, ghi hình/ chương trình phát sóng: ………….  

1. Mô tả việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình định 

hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát 

sóng 

Mô tả chi tiết việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình định hình 

hoặc thực hiện cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng (1): 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Cam đoan về việc trực tiếp định hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn/ 

bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng và không gây phương hại đến 

quyền tác giả 

Cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng nộp trong hồ 

sơ đăng ký quyền liên quan là nội dung do tôi (chúng tôi) trực tiếp trực tiếp định 

hình hoặc thực hiện. 
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Việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo không làm thay thế vai trò của  người 

thực hiện việc định hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ 

chương trình phát sóng. 

Tôi (chúng tôi) là người trực tiếp định hình hoặc thực hiện và quyết định nội 

dung cuối cùng của tác phẩm/ định hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn/ bản ghi 

âm, ghi hình/ chương trình phát sóng: ……………….................................. 

Tôi/ chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc định hình hoặc thực hiện 

đối với cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng, kể cả trong 

trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến nội dung được tạo ra bởi hệ 

thống trí tuệ nhân tạo. 

Cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng này do tôi 

(chúng tôi) định hình hoặc thực hiện đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bảo hộ 

quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Việc đưa dữ liệu đầu vào cho 

hệ thống trí tuệ nhân tạo không gây phương hại đến quyền tác giả, quyền liên quan 

của các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. 

Tôi/ chúng tôi cam đoan tự lưu trữ các tài liệu chứng minh theo quy định 

tại khoản 7 và khoản 8 Điều 5a của Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 

4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 134/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2026 để cung cấp cho cơ 

quan có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu bảo vệ quyền liên quan đối với 

cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng này. 

Tôi (chúng tôi) cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi 

(chúng tôi) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

….., ngày….. tháng…..năm…… 

NHỮNG NGƯỜI ĐỊNH HÌNH HOẶC THỰC 

HIỆN CUỘC BIỂU DIỄN/ BẢN GHI ÂM, GHI 

HÌNH/ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG 
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Hướng dẫn: 

 (1) Mô tả chi tiết việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình định 

hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng: 

- Tên hệ thống trí tuệ nhân tạo đã sử dụng; 

- Sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo ở công đoạn;    

- Tính chất sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (hỗ trợ, tạo sinh, gợi ý…); 

- Nội dung nào do chính người định hình/ thực hiện cuộc biểu diễn/ bản ghi 

âm, ghi hình/ chương trình phát sóng tạo ra, nội dung nào do hệ thống trí tuệ 

nhân tạo tạo ra; 

- Các câu lệnh đã thiết lập để điều khiển hệ thống trí tuệ nhân tạo; dạng câu 

lệnh mẫu hay câu lệnh do chính người định hình/ thực hiện cuộc biểu diễn/ bản 

ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng trực tiếp thiết lập; 

- Các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 5a của Nghị định số 

17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên 

quan được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 134/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 

năm 2026. 
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Phụ lục II 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ; 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BVHTTDL  

ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

 

Mẫu số 01 Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

Mẫu số 02 Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

Mẫu số 03 Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (Trường hợp cấp đổi 

hoặc cấp lại) 

Mẫu số 04 Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (Trường hợp cấp 

đổi hoặc cấp lại) 
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Mẫu số 01. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

 

Mặt trước 
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Mặt sau 

 

 

1. Căn cứ phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ) 

- Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện 

dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, 

hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký 

hay chưa đăng ký. 

- Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, 

chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được 

định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả. 

2. Tác giả, đồng tác giả (Điều 12a Luật Sở hữu trí tuệ) 

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. Trường hợp có từ hai người trở lên 

cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm với chủ ý là sự đóng góp của họ được kết hợp 

thành một tổng thể hoàn chỉnh thì những người đó là các đồng tác giả. 

3. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ) 

- Đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu 

quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền 

tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan. 

- Việc nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy 

chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được 

hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này. 

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan phải chịu trách 

nhiệm đối với các thông tin nêu trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký 

quyền liên quan. 
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Mẫu số 02. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan 

 

Mặt trước 
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Mặt sau 

 

 

1. Căn cứ phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ) 

- Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới 

một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, 

phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng 

ký. 

- Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương 

trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được định hình 

hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả. 

2. Tác giả, đồng tác giả (Điều 12a Luật Sở hữu trí tuệ) 

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. Trường hợp có từ hai người trở lên 

cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm với chủ ý là sự đóng góp của họ được kết hợp 

thành một tổng thể hoàn chỉnh thì những người đó là các đồng tác giả. 

3. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ) 

- Đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền 

tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, 

chủ sở hữu quyền liên quan. 

- Việc nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng 

nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng 

quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này. 

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan phải chịu trách 

nhiệm đối với các thông tin nêu trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền 

liên quan. 
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Mẫu số 03. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (Trường hợp cấp 

đổi hoặc cấp lại) 

 

Mặt trước  
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Mặt sau 

 

 

1. Căn cứ phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ) 

- Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện 

dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, 

hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký 

hay chưa đăng ký. 

- Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương 

trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được định hình 

hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả. 

2. Tác giả, đồng tác giả (Điều 12a Luật Sở hữu trí tuệ) 

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. Trường hợp có từ hai người trở lên 

cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm với chủ ý là sự đóng góp của họ được kết hợp 

thành một tổng thể hoàn chỉnh thì những người đó là các đồng tác giả. 

3. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ) 

- Đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền 

tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, 

chủ sở hữu quyền liên quan. 

- Việc nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng 

nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng 

quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này. 

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan phải chịu trách 

nhiệm đối với các thông tin nêu trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền 

liên quan. 
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Mẫu số 04. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (Trường hợp cấp 

đổi hoặc cấp lại) 

 

Mặt trước 
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Mặt sau 

 

 

1. Căn cứ phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ) 

- Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới 

một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, 

phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng 

ký. 

- Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương 

trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được định hình 

hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả. 

2. Tác giả, đồng tác giả (Điều 12a Luật Sở hữu trí tuệ) 

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. Trường hợp có từ hai người trở lên 

cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm với chủ ý là sự đóng góp của họ được kết hợp 

thành một tổng thể hoàn chỉnh thì những người đó là các đồng tác giả. 

3. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ) 

- Đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền 

tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, 

chủ sở hữu quyền liên quan. 

- Việc nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng 

nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng 

quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này. 

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan phải chịu trách 

nhiệm đối với các thông tin nêu trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền 

liên quan. 
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 23/2026/TT-NHNN         Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026 

  

 

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

ngoại hối liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức  

không phải là tổ chức tín dụng 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 96/2025/QH15; 

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13; 

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại hối liên 

quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức không phải là tổ 

chức tín dụng. 

 

Chương I 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2008/QĐ-

NHNN BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẠI LÝ ĐỔI NGOẠI TỆ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG BỞI THÔNG TƯ SỐ 11/2016/TT-NHNN, THÔNG TƯ SỐ 

15/2019/TT-NHNN VÀ THÔNG TƯ SỐ 75/2025/TT-NHNN 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 

“Điều 7. Hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ; đăng ký 

thay đổi đại lý đổi ngoại tệ 

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 

1 ban hành kèm theo Quy chế này); 
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b) Hợp đồng ủy quyền làm đại lý đổi ngoại tệ do tổ chức tín dụng ủy quyền 

ký với tổ chức kinh tế, bao gồm tối thiểu những nội dung sau: 

(i) Tên, địa chỉ đặt trụ sở chính, số điện thoại cần liên hệ của các bên 

ký kết hợp đồng; 

(ii) Tên, địa chỉ các đại lý đổi ngoại tệ; 

(iii) Quy định đại lý đổi ngoại tệ chỉ được mua ngoại tệ bằng tiền mặt (trừ các 

đại lý đặt ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế) và bán lại số ngoại tệ tiền mặt đổi 

được (ngoài số ngoại tệ tồn quỹ được để lại) cho tổ chức tín dụng ủy quyền; 

(iv) Quy định về nguyên tắc xác định tỷ giá mua, bán (đối với đại lý đặt ở 

các khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế) đối với khách hàng và tỷ giá bán lại 

ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức tín dụng ủy quyền phù hợp với quy định về quản lý 

ngoại hối; quy định các loại phí hoa hồng đại lý (nếu có); 

(v) Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng, trong đó quy 

định rõ đại lý đổi ngoại tệ phải thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ; 

quy định định kỳ tổ chức tín dụng ủy quyền phải kiểm tra hoạt động của các đại 

lý để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng và các quy định của pháp luật; 

(vi) Thỏa thuận về mức tồn quỹ được để lại và thời hạn phải bán số ngoại 

tệ tiền mặt mua được cho tổ chức tín dụng ủy quyền; 

c) Quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ bao gồm các nội dung chính sau: có 

biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ; việc ghi chép, 

xuất hóa đơn cho khách hàng, lưu giữ chứng từ, hóa đơn, sổ sách; chế độ hạch 

toán, kế toán; chế độ báo cáo; biện pháp, quy trình nhận biết khách hàng và xử lý 

giao dịch đáng ngờ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; 

d) Báo cáo về việc tổ chức kinh tế trang bị đầy đủ bảng thông báo tỷ giá 

công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ 

tại nơi giao dịch. 

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ bao gồm: 

a) Đơn đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 5 ban 

hành kèm theo Quy chế này); 

b) Các giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc thay đổi quy định tại khoản 1 

Điều 6a Quy chế này; 

c) Báo cáo về việc tổ chức kinh tế trang bị đầy đủ bảng thông báo tỷ giá 

công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ 

tại nơi giao dịch (trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ).”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 

“Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của đại lý đổi ngoại tệ 

1. Niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt với đồng 

Việt Nam tại địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ và thực hiện mua ngoại tệ với khách 

hàng theo đúng tỷ giá đã niêm yết, thông báo. Riêng đại lý đổi ngoại tệ đặt tại khu 
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cách ly cửa khẩu quốc tế niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua, bán ngoại tệ 

tiền mặt với đồng Việt Nam và thực hiện mua, bán ngoại tệ với khách hàng theo 

đúng tỷ giá đã niêm yết, thông báo. 

2. Tỷ giá mua, bán ngoại tệ giữa tổ chức tín dụng và đại lý được thực hiện 

theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý giữa tổ chức tín dụng ủy quyền với tổ chức 

làm đại lý đổi ngoại tệ, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối. 

3. Thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn mua, bán ngoại tệ, cập nhật số liệu 

và sổ sách kế toán theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng ủy quyền, phù hợp với 

chế độ hạch toán, kế toán hiện hành. Đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng ủy 

quyền nào thì sử dụng hóa đơn của tổ chức tín dụng ủy quyền đó. Khi thực hiện 

đổi ngoại tệ, đại lý đổi ngoại tệ phải giao một liên hóa đơn cho khách hàng. 

4. Đại lý đổi ngoại tệ phải duy trì các tiêu chí do tổ chức tín dụng ủy quyền 

quy định về đối tượng được ủy quyền, chấp hành đúng các quy định trong hợp 

đồng đại lý đổi ngoại tệ, các quy định liên quan của pháp luật về phòng, chống 

rửa tiền và các quy định tại Quy chế này. 

5. Trong quá trình hoạt động, khi đại lý đổi ngoại tệ phát hiện trường hợp 

khách hàng sử dụng các loại ngoại tệ giả, ngoại tệ không còn giá trị lưu hành làm 

phương tiện mua bán, đại lý đổi ngoại tệ có trách nhiệm lập biên bản, tạm giữ số 

ngoại tệ này và thông báo cho cơ quan có trách nhiệm để tiến hành điều tra, xử lý.”. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11  

“Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng ủy quyền 

1.  Tổ chức tín dụng uỷ quyền căn cứ vào nhu cầu mở rộng mạng lưới đổi 

ngoại tệ và việc đáp ứng đủ tiêu chí được uỷ quyền làm đại lý đổi ngoại tệ của tổ 

chức để xem xét ký hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ. 

2. Quy định và áp dụng các tiêu chí để lựa chọn đối tượng ủy quyền làm 

đại lý đổi ngoại tệ, trong đó tối thiểu bao gồm các tiêu chí về việc: đặt đại lý đổi 

ngoại tệ tại những nơi có nhiều khách du lịch nước ngoài (bao gồm: Khách sạn, 

biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch được xếp hạng theo tiêu 

chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; Cửa khẩu quốc tế; Khu vui chơi 

giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài được cấp phép theo quy định pháp 

luật; Văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du lịch của nước ngoài 

và văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam; Khu du lịch, 

khu phố đi bộ, trung tâm thương mại, siêu thị); tổ chức kinh tế không đang làm 

đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép khác. 

3. Tổ chức các lớp ngắn ngày để đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại 

tệ thật giả và cách thức ghi hóa đơn, ghi chép sổ sách, kỹ năng nhận biết các hành 

vi, giao dịch đáng ngờ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và cấp 

Giấy xác nhận cho nhân viên của đại lý đổi ngoại tệ. 

4. Cung cấp phần mềm cho các đại lý để quản lý và theo dõi hoạt động đổi 

ngoại tệ tùy theo điều kiện cụ thể của tổ chức tín dụng và tổ chức làm đại lý đổi 

ngoại tệ. 
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5. Kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động đổi ngoại tệ 

của đại lý do mình ủy quyền. Nếu phát hiện đại lý đổi ngoại tệ vi phạm các quy 

định tại Hợp đồng đại lý và các quy định tại Quy chế này thì tổ chức tín dụng tùy 

theo tính chất và mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý thích hợp. 

6. Trong trường hợp phải thanh lý hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ, trong vòng 

5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thanh lý hợp đồng, tổ chức tín dụng phải thông 

báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực biết để thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ, Giấy chứng nhận điều chỉnh đại lý 

đổi ngoại tệ (nếu có) đã cấp và chấm dứt hoạt động đổi ngoại tệ của đại lý.”. 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12  

“3. Cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ cho các tổ 

chức trên cơ sở các quy định của Quy chế này.”. 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 15  

“Điều 15. Chế độ báo cáo 

1. Hàng quý, trước ngày 05 tháng đầu quý sau, các tổ chức làm đại lý đổi 

ngoại tệ phải báo cáo gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh Khu vực (bộ phận Một cửa) nơi đặt đại lý đổi ngoại tệ về tình 

hình đổi ngoại tệ trong quý theo Phụ lục 3 đính kèm Quy chế này. Thời gian chốt 

số liệu báo cáo được tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của 

tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. 

2. Hàng quý, trước ngày 15 tháng đầu quý sau, Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh Khu vực tổng hợp tình hình đổi ngoại tệ trên địa bàn trong quý và báo cáo 

về Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý ngoại hối) theo Phụ lục 4 đính kèm Quy 

chế này. Báo cáo điện tử gửi qua Hệ thống báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam.”. 

Điều 6. Bãi bỏ điểm c khoản 4 Điều 7a  

 

Chương II 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2023/TT-

NHNN QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ 

CHUNG BIÊN GIỚI 

 

Điều 7. Bổ sung Điều 2a vào sau Điều 2 

“Điều 2a. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tổ chức tín dụng ủy quyền là tổ chức tín dụng được phép ủy quyền cho 

tổ chức kinh tế làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới. Tổ chức tín dụng 
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ủy quyền phải có trụ sở chính và/hoặc chi nhánh tại tỉnh, thành phố có khu vực 

biên giới đất liền trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế đặt đại lý đổi tiền. 

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên giới là 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực tại các tỉnh, thành phố có khu vực biên 

giới đất liền chung với Trung Quốc, Lào, Campuchia. 

3. Tiền của nước có chung biên giới là Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY), 

Kíp Lào (LAK), Riel Campuchia (KHR). Tiền của nước nào chỉ được đổi tại khu 

vực biên giới đất liền hoặc khu kinh tế cửa khẩu tiếp giáp với nước đó.  

4. Khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu được xác định theo quy 

định của pháp luật có liên quan.”. 

Điều 8. Bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3 

“Điều 3a. Nguyên tắc lập, gửi, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị 

cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của 

nước có chung biên giới 

1. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký 

đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) 

nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có 

tỉnh, thành phố biên giới hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên giới hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia. 

2. Thời hạn kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ là 03 ngày làm việc 

kể từ khi Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Ngân hàng Nhà nước 

tiếp nhận hồ sơ theo phương thức trực tuyến hoặc kể từ khi Bộ phận Một cửa của 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên giới tiếp nhận 

hồ sơ theo phương thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

3. Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hồ sơ 

điện tử được sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử. 

Trường hợp thủ tục hành chính chưa được cung cấp trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia gặp sự cố, có 

lỗi không thể tiếp nhận, trao đổi thông tin điện tử, việc nộp hồ sơ, tiếp nhận, trả 

kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin được thực hiện qua dịch vụ bưu chính hoặc 

trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có 

tỉnh, thành phố biên giới. 

4. Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là văn bản điện tử, bản điện tử quét từ 

bản gốc, bản chính (tập tin định dạng PDF). 

5. Các tài liệu trong hồ sơ giấy thực hiện như sau: 

a) Đơn đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đại lý đổi 

tiền của nước có chung biên giới  phải là bản gốc hoặc bản chính; 



 CÔNG BÁO/Số 348/Ngày 25-06-2026 87 
 

 
b) Hợp đồng, thỏa thuận, văn bản do tổ chức ký kết hoặc ban hành là bản 

gốc, bản chính, bản sao có chứng thực, bản sao có xác nhận của tổ chức về việc 

sao từ bản chính; 

c) Các tài liệu khác trong thành phần hồ sơ là bản gốc, bản chính, bản sao 

từ sổ gốc, bản sao có chứng thực. 

6. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận phải 

được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp hồ sơ gốc bằng tiếng nước ngoài thì phải 

dịch ra tiếng Việt và chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định về chứng 

thực của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp hợp đồng, thỏa thuận, văn bản do tổ 

chức ký kết hoặc ban hành thì tổ chức được tự dịch và xác nhận, chịu trách nhiệm 

về tính chính xác của bản dịch. 

7. Tổ chức chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin 

nêu tại hồ sơ đề nghị.”. 

Điều 9. Bổ sung Điều 3b vào sau Điều 3a 

“Điều 3b. Các trường hợp cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận 

1. Tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận tại 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên giới nơi cấp Giấy 

chứng nhận trong các trường hợp sau: 

a) Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do các 

nguyên nhân khách quan khác; 

b) Tổ chức kinh tế sau khi tổ chức lại (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển 

đổi loại hình doanh nghiệp) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Trong thời hạn 

30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục tổ chức lại, tổ chức kinh tế phải làm thủ 

tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 

có tỉnh, thành phố biên giới. 

2. Tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận tại 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên giới nơi cấp Giấy 

chứng nhận đối với các trường hợp thay đổi sau: 

a) Thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức kinh tế; 

b) Thay đổi nơi đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; 

c) Tăng số lượng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; 

d) Tăng mức tồn quỹ tiền của nước có chung biên giới. 

Đối với trường hợp quy định tại điểm a, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

hoàn thành thủ tục thay đổi tên, địa chỉ, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đề nghị 

điều chỉnh Giấy chứng nhận với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, 

thành phố biên giới. 

3. Tổ chức kinh tế vẫn được thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước 

có chung biên giới trong thời gian làm thủ tục đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy 

chứng nhận. 
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4. Trường hợp thay đổi tên của tổ chức tín dụng ủy quyền, giảm số lượng 

đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tổ chức kinh tế thực hiện thông báo 

cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên giới nơi cấp 

Giấy chứng nhận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi.”. 

Điều 10. Bổ sung Điều 3c vào sau Điều 3b 

“Điều 3c. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng 

nhận 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo 

Thông tư này); 

b) Báo cáo về việc tổ chức kinh tế trang bị đầy đủ bảng thông báo tỷ giá 

công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi tiền của 

nước có chung biên giới tại nơi giao dịch; 

c) Quy trình nghiệp vụ đổi tiền của nước có chung biên giới bao gồm các 

nội dung chính sau: có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi tiền 

của nước có chung biên giới; việc ghi chép, xuất hóa đơn cho khách hàng, lưu giữ 

chứng từ, hóa đơn, sổ sách; chế độ hạch toán, kế toán; chế độ báo cáo; biện pháp 

xử lý khi phát hiện tiền giả, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; 

d) Bản sao hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới ký với tổ 

chức tín dụng ủy quyền, bao gồm các nội dung chính sau: 

(i) Tên, địa chỉ đặt trụ sở chính/chi nhánh, số điện thoại liên hệ của các bên 

ký kết hợp đồng;  

 (ii) Tên, địa chỉ các đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;  

(iii) Quy định đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới chỉ được mua tiền 

của nước có chung biên giới bằng tiền mặt (trừ các đại lý đặt ở khu vực chờ xuất 

cảnh tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính) và bán lại số tiền mặt mua được 

(ngoài số tiền mặt tồn quỹ được để lại) cho tổ chức tín dụng ủy quyền; 

(iv) Quy định về nguyên tắc xác định tỷ giá mua, bán (quy định về xác định 

tỷ giá bán chỉ áp dụng cho đại lý đặt ở khu vực chờ xuất cảnh tại các cửa khẩu 

quốc tế, cửa khẩu chính) đối với khách hàng và tỷ giá bán lại tiền của nước có 

chung biên giới bằng tiền mặt cho tổ chức tín dụng ủy quyền phù hợp với quy 

định về quản lý ngoại hối; quy định các loại phí hoa hồng đại lý (nếu có); 

(v) Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng, trong đó quy 

định rõ đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới phải thực hiện đúng quy trình 

nghiệp vụ đổi tiền của nước có chung biên giới; quy định định kỳ tổ chức tín dụng 

ủy quyền phải kiểm tra hoạt động của các đại lý để đảm bảo thực hiện đúng hợp 

đồng và quy định của pháp luật; quy định về xử lý vi phạm trong trường hợp đại 

lý đổi tiền của nước có chung biên giới vi phạm hợp đồng và quy định pháp luật 

về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; 
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(vi) Thỏa thuận về mức tồn quỹ được để lại và thời hạn phải bán số tiền 

mặt của nước có chung biên giới mua được cho tổ chức tín dụng ủy quyền. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận, trong đó trình bày cụ thể lý do đề 

nghị cấp lại (theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này); 

b) Bản sao hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới ký với tổ 

chức tín dụng ủy quyền (đối với trường hợp tổ chức kinh tế sau khi tổ chức lại). 

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận bao gồm: 

a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận, trong đó trình bày cụ thể lý do 

đề nghị điều chỉnh (theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này); 

b) Bản sao các giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh quy định 

tại khoản 2 Điều 3b Thông tư này; 

c) Báo cáo về việc tổ chức kinh tế trang bị đầy đủ bảng thông báo tỷ giá 

công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi tiền của 

nước có chung biên giới tại nơi giao dịch (trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt 

đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới).  

4. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận bao gồm: 

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận (theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo 

Thông tư này); 

b) Bản sao hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới ký với tổ 

chức tín dụng ủy quyền còn hiệu lực; 

c) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có 

chung biên giới theo Giấy chứng nhận được cấp.”. 

Điều 11. Bổ sung Điều 3d vào sau Điều 3c 

“Điều 3d. Trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia 

hạn Giấy chứng nhận  

1. Tổ chức kinh tế có nhu cầu đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy 

chứng nhận lập 01 bộ hồ sơ theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 3a Thông 

tư này.  

Đối với trường hợp tổ chức kinh tế đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận, tổ 

chức kinh tế phải nộp hồ sơ trong thời hạn tối thiểu 30 ngày trước ngày Giấy 

chứng nhận hết hạn.  

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, 

thành phố biên giới có văn bản yêu cầu tổ chức kinh tế bổ sung hồ sơ. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên giới xem xét cấp/cấp 

lại Giấy chứng nhận (theo Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) hoặc Giấy 
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chứng nhận điều chỉnh/gia hạn (theo Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này) 

cho tổ chức kinh tế. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 

có tỉnh, thành phố biên giới có văn bản thông báo rõ lý do. 

3. Giấy chứng nhận chỉ cấp cho tổ chức kinh tế, không cấp cho chi nhánh 

của tổ chức kinh tế. 

4. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận phù hợp với thời hạn hiệu lực của 

hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới đã ký kết giữa tổ chức kinh tế 

và tổ chức tín dụng ủy quyền nhưng tối đa không quá 05 năm kể từ ngày cấp.”. 

Điều 12. Bổ sung Điều 3đ vào sau Điều 3d 

“Điều 3đ. Thu hồi Giấy chứng nhận 

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên giới thu 

hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn trong các trường hợp 

sau: 

a) Tổ chức kinh tế không hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên 

giới sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận; 

b) Tổ chức kinh tế ngừng hoạt động hoặc không phát sinh doanh số đổi tiền 

của nước có chung biên giới trong 12 tháng liên tục; 

c) Tổ chức kinh tế có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 

có tỉnh, thành phố biên giới đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý đổi tiền của nước 

có chung biên giới; 

d) Các trường hợp thu hồi theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

2. Trình tự, thủ tục thu hồi: 

a) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên giới ban 

hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn 

(theo Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này); 

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực, tổ 

chức kinh tế có trách nhiệm chấm dứt hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung 

biên giới và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia 

hạn (nếu có) cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên 

giới nơi cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn.”. 

Điều 13. Bổ sung Điều 3e vào sau Điều 3đ 

 “Điều 3e. Các trường hợp tự động hết hiệu lực 

Giấy chứng nhận tự động hết hiệu lực trong các trường hợp sau: 

1. Tổ chức tín dụng ủy quyền, tổ chức kinh tế bị giải thể, phá sản theo quy 

định của pháp luật. 

2. Tổ chức tín dụng ủy quyền, tổ chức kinh tế bị cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 
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đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc các giấy 

tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức tín dụng ủy quyền chấm dứt hợp đồng đại lý đổi tiền của nước 

có chung biên giới với tổ chức kinh tế.”. 

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 

“Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới 

1. Niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua tiền của nước có chung biên 

giới bằng tiền mặt với đồng Việt Nam tại địa điểm đặt đại lý đổi tiền của nước có 

chung biên giới và thực hiện mua tiền của nước có chung biên giới với khách hàng 

theo đúng tỷ giá đã niêm yết, thông báo. Riêng đại lý đổi tiền của nước có chung 

biên giới đặt tại khu vực chờ xuất cảnh ở cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính niêm 

yết, thông báo công khai tỷ giá mua, bán tiền của nước có chung biên giới bằng 

tiền mặt với đồng Việt Nam và thực hiện mua, bán tiền của nước có chung biên 

giới với khách hàng theo đúng tỷ giá đã niêm yết, thông báo. 

2. Tỷ giá mua, bán tiền của nước có chung biên giới giữa tổ chức tín dụng 

ủy quyền và đại lý được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý đổi tiền 

của nước có chung biên giới giữa tổ chức tín dụng ủy quyền với tổ chức kinh tế 

làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, phù hợp với các quy định hiện 

hành về quản lý ngoại hối. 

3. Thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn mua, bán tiền của nước có chung 

biên giới, cập nhật số liệu và sổ sách kế toán theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng 

ủy quyền, phù hợp với chế độ hạch toán, kế toán hiện hành. Đại lý đổi tiền của 

nước có chung biên giới cho tổ chức tín dụng ủy quyền nào thì sử dụng hóa đơn 

của tổ chức tín dụng ủy quyền đó. Khi thực hiện đổi tiền của nước có chung biên 

giới, đại lý phải giao một liên hóa đơn cho khách hàng. 

4. Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới phải duy trì các tiêu chí do 

tổ chức tín dụng ủy quyền quy định về đối tượng được ủy quyền, thực hiện đúng 

các thỏa thuận trong hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới đã ký 

với tổ chức tín dụng ủy quyền và chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động 

đổi tiền của nước có chung biên giới và phòng, chống rửa tiền. 

5. Trong quá trình hoạt động, trường hợp phát hiện khách hàng sử dụng các 

loại tiền của nước có chung biên giới giả hoặc không còn giá trị lưu hành làm 

phương tiện mua bán, đại lý có trách nhiệm lập biên bản, tạm giữ số tiền này và 

thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra, xử lý. 

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông 

tư này.”. 

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 

“Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng ủy quyền 

1. Tổ chức tín dụng uỷ quyền căn cứ vào nhu cầu mở rộng mạng lưới đổi 

tiền của nước có chung biên giới và việc đáp ứng đủ tiêu chí được uỷ quyền làm 
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đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới của tổ chức để xem xét ký hợp đồng 

đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới. 

2. Quy định và áp dụng các tiêu chí để lựa chọn đối tượng để ủy quyền làm 

đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, trong đó tối thiểu bao gồm các tiêu 

chí về việc: tổ chức kinh tế có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố có khu vực biên giới 

đất liền, khu kinh tế cửa khẩu; tổ chức kinh tế đặt đại lý đổi tiền của nước có 

chung biên giới tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn 

nơi tổ chức kinh tế có trụ sở chính; tổ chức kinh tế chưa làm đại lý đổi tiền của 

nước có chung biên giới cho một tổ chức tín dụng ủy quyền khác. 

3. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng nhận biết tiền 

của nước có chung biên giới, cách thức ghi hóa đơn, ghi chép sổ sách, kỹ năng 

thực hiện các báo cáo phát sinh theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền 

và cấp Giấy xác nhận cho nhân viên của đại lý đổi tiền của nước có chung biên 

giới sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, tập huấn. 

4. Cung cấp phần mềm cho các đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới 

để quản lý và theo dõi hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới tùy theo 

điều kiện của tổ chức tín dụng ủy quyền và tổ chức kinh tế làm đại lý đổi tiền của 

nước có chung biên giới. 

5. Kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động đổi tiền của 

nước có chung biên giới của đại lý do mình ủy quyền. Nếu phát hiện đại lý đổi 

tiền của nước có chung biên giới, vi phạm các quy định tại hợp đồng đại lý đổi 

tiền của nước có chung biên giới và các quy định pháp luật về hoạt động đổi tiền 

của nước có chung biên giới, tổ chức tín dụng ủy quyền thực hiện xử lý vi phạm 

theo các thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung 

biên giới. 

6. Trường hợp chấm dứt hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên 

giới, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, tổ chức tín 

dụng ủy quyền phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

Khu vực có tỉnh, thành phố biên giới trên địa bàn.”. 

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 

“Điều 9. Chế độ báo cáo 

1. Định kỳ hàng quý, trước ngày 01 của tháng đầu quý tiếp theo, các tổ chức 

kinh tế làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới phải báo cáo gửi trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, 

thành phố biên giới (bộ phận Một cửa) nơi đặt đại lý về tình hình đổi tiền của 

nước có chung biên giới trong quý theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo 

Thông tư này. Thời gian chốt số liệu báo cáo được tính từ ngày 15 của tháng trước 

kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.  

2. Định kỳ hàng quý, chậm nhất trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo, 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên giới tổng hợp 

tình hình đổi tiền của nước có chung biên giới trên địa bàn trong quý và báo cáo 
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gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục 

Quản lý ngoại hối) theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.”. 

Điều 17. Thay thế, bổ sung một số điểm, khoản, Điều, Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN 

1. Thay thế cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới” bằng 

cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên giới” 

tại tên Điều 8, khoản 4 Điều 8. 

2. Thay thế cụm từ “Vụ Quản lý ngoại hối” bằng cụm từ “Cục Quản lý 

ngoại hối” tại khoản 2 Điều 10. 

3. Thay thế Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 

04/2023/TT-NHNN bằng Phụ lục 1, Phụ lục 2 thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

4. Bổ sung Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 6, Phụ lục 7 thuộc Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư này.  

 

Chương III 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2001/TT-

NHNN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ TIỀN CỦA NƯỚC 

CÓ CHUNG BIÊN GIỚI TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI VÀ KHU VỰC KINH 

TẾ CỬA KHẨU VIỆT NAM ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI THÔNG TƯ   

SỐ 29/2015/TT-NHNN VÀ THÔNG TƯ SỐ 11/2016/TT-NHNN 

 

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung khoản 3.2 điểm 3 mục III  

“3.2. Công dân của nước có chung biên giới với Việt Nam có đăng ký kinh 

doanh tại khu vực biên giới đất liền và khu vực kinh tế cửa khẩu, nếu được cơ 

quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép đi vào các tỉnh, thành phố của Việt 

Nam, có nhu cầu mang theo người tiền của nước có chung biên giới với mục đích 

mang theo người hoặc để bán cho Ngân hàng được phép lập 01 bộ hồ sơ gửi qua 

đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 

có tỉnh, thành phố biên giới.  

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên giới cấp hoặc không cấp 

Giấy chấp thuận cho mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh, thành phố 

của Việt Nam (Mẫu Phụ lục 2). Trường hợp không cấp Giấy chấp thuận, Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên giới phải có văn bản thông báo 

rõ lý do. 

Thành phần hồ sơ bao gồm:  

a) Giấy đề nghị chấp thuận mang tiền của nước có chung biên giới vào các 

tỉnh, thành phố của Việt Nam (Mẫu Phụ lục 1); 



 CÔNG BÁO/Số 348/Ngày 25-06-2026 94 
 

 
b) Giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam do cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp (trường hợp nộp bản sao thì phải mang bản gốc để đối 

chiếu).”. 

Điều 19. Thay thế một số điểm, khoản, Điều, Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 07/2001/TT-NHNN 

1. Thay thế cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới” 

bằng cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực có tỉnh, thành phố biên 

giới” tại khoản 2 Mục 5; khoản 2, 3, 4, 5, 6 Mục 6; khoản 1, 2, 3 mục 7; khoản 

1 mục 8. 

2. Thay thế cụm từ “Vụ Quản lý ngoại hối” bằng cụm từ “Cục Quản lý 

ngoại hối” tại khoản 3, 4 mục 7; khoản 4 mục 9; Phụ lục 7. 

3. Thay thế cụm từ "Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương" bằng cụm từ "Giám đốc Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh Khu vực" tại khoản 4 mục 9. 

4. Thay thế Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 

số 07/2001/TT-NHNN bằng Phụ lục 1, Phụ lục 2 thuộc Phụ lục II ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026. 

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các văn bản, quy định sau 

đây hết hiệu lực thi hành: 

a) Điều 7 Thông tư số 75/2025/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp 

luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ và sử dụng ngoại hối để 

thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; 

b) Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 29/2015/TT-NHNN của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực 

giấy tờ, văn bản. 

Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp 

Trường hợp đối tượng thực hiện thủ tục hành chính đã nộp hồ sơ theo quy 

định trước ngày Thông tư này có hiệu lực, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu 

vực tiếp tục xem xét xử lý thủ tục hành chính theo quy định tại các Thông tư có 

hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.   
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Điều 22. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

  KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC 

 

Phạm Thanh Hà 
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PHỤ LỤC I 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2026/TT-NHNN ngày 10 tháng 6 năm 2026 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

Phụ lục 1 Báo cáo tình hình đổi tiền của nước có chung biên giới 

Phụ lục 2 Báo cáo tình hình hoạt động của đại lý đổi tiền của nước có 

chung biên giới của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 

Phụ lục 3 Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền 

của nước có chung biên giới 

Phụ lục 4 Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý 

đổi tiền của nước có chung biên giới 

Phụ lục 5 Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên 

giới 

Phụ lục 6 Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn đăng ký đại lý đổi tiền của 

nước có chung biên giới 

Phụ lục 7 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của 

nước có chung biên giới, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn 

đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới 
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Phụ lục 1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

Tên TCKT/Tên TCTD ủy quyền: 

Tên Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới: 

Địa chỉ: (nơi đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới) 

Điện thoại: 

... ngày ... tháng ... năm … 

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực… 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI 

(Quý ... năm...) 

Đơn vị: Quy USD 

Tên đại lý 

đổi tiền 

của nước 

có chung 

biên giới 

Tồn quỹ 

đầu quý 

Doanh số mua 

tiền của nước 

có chung biên 

giới trong quý 

Doanh số bán tiền của 

nước có chung biên giới 

cho khách hàng (nếu có) 

Doanh số bán 

tiền của nước 

có chung biên 

giới cho TCTD 

ủy quyền 

Tồn quỹ 

cuối quý 

Đại lý số 1           

Đại lý số 2           

……           

Tổng           

  

LẬP BIỂU KIỂM SOÁT NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP  

(Ký tên & đóng dấu) 

 Ghi chú: Tỷ giá quy đổi theo tỷ giá niêm yết của TCTD ủy quyền tại thời điểm lập báo cáo 
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Phụ lục 2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

CHI NHÁNH KHU VỰC… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  ....., ngày....tháng ....năm.... 

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN  

CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI 

(Quý ... năm ...) 

Đơn vị: Quy USD 

 Số lượng 

đại lý 

Doanh số mua 

tiền của nước có 

chung biên giới 

Doanh số bán tiền của 

nước có chung biên giới 

cho khách hàng (nếu có) 

Doanh số bán tiền của 

nước có chung biên giới 

cho TCTD ủy quyền 

          

Tổng cộng         

  

LẬP BIỂU KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC 

(Ký tên & đóng dấu) 
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Phụ lục 3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ 

 

Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 ….., ngày.... tháng.... năm.... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ 

ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực... 

Tên tổ chức kinh tế: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số điện thoại: 

Mã số doanh nghiệp: 

Mã định danh tổ chức (nếu có): 

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có): 

Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày 

…/…./…..(nếu có) 

Trên cơ sở hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày 

.../…/….. ký giữa ... (tên tổ chức kinh tế) và ... (tên tổ chức tín dụng ủy quyền); 

... (Tên tổ chức kinh tế) đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực ... 

cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới 

như sau: 

 

STT Tên đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới 
Địa chỉ, số 

điện thoại 

Mức tồn 

quỹ 

1 Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số 1     

2 Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số 2     

3 Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số 3     

n Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số n     

Lý do cấp lại:... 
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... (Tên tổ chức kinh tế) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung 

thực, chính xác của nội dung trong đơn và các hồ sơ, tài liệu kèm theo. Trong quá 

trình thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, ... (tên tổ 

chức kinh tế) cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý 

ngoại hối đối với hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới và các quy 

định pháp luật khác có liên quan. 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

(Ký tên & đóng dấu) 
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Phụ lục 4 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ 

 

Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 ….., ngày.... tháng.... năm.... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG 

KÝ ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực... 

Tên tổ chức kinh tế: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số điện thoại: 

Mã số doanh nghiệp: 

Mã định danh tổ chức (nếu có): 

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có): 

Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày 

…../…./…… 

... (Tên tổ chức kinh tế) đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực ... điều 

chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên 

giới với nội dung như sau: 

1………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………… 

Lý do điều chỉnh: ... 

... (Tên tổ chức kinh tế) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung 

thực, chính xác của nội dung trong đơn và các hồ sơ, tài liệu kèm theo. Trong quá 

trình thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, ... (tên tổ 

chức kinh tế) cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý 

ngoại hối đối với hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới và các quy 

định pháp luật khác có liên quan. 

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

(Ký tên & đóng dấu) 
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Phụ lục 5 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

CHI NHÁNH KHU VỰC… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  ....., ngày....tháng ....năm.... 

  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN  

CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI 

GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH KHU VỰC... 

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13; 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; 

Căn cứ Thông tư số …/2026/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp 

luật về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của 

các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng; 

Căn cứ Quyết định …1 

Xét đề nghị của ... (tên tổ chức kinh tế) tại Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày …/…/… 

 

CHỨNG NHẬN 

Điều 1. 

Tên tổ chức kinh tế: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số điện thoại: 

Mã số doanh nghiệp: 

Mã định danh tổ chức (nếu có): 

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có): 

 
1 Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực … 
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Đã đăng ký làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới cho ... (tên tổ chức tín 

dụng ủy quyền) trên cơ sở hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới 

số ... ngày .../…/… như sau: 

STT 
Tên đại lý đổi tiền của nước có 

chung biên giới 
Địa chỉ, số điện thoại Mức tồn quỹ 

1 
Đại lý đổi tiền của nước có chung 

biên giới số 1 
    

2 
Đại lý đổi tiền của nước có chung 

biên giới số 2 
    

3 
Đại lý đổi tiền của nước có chung 

biên giới số 3 
    

n 
Đại lý đổi tiền của nước có chung 

biên giới số n 
    

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày ... 

Điều 3. Trong quá trình thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung 

biên giới, ... (tên tổ chức kinh tế) phải chấp hành nghiêm túc các quy định pháp 

luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên 

giới và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

  

 

Nơi nhận: 
- (Tên tổ chức kinh tế);  

- (Tên tổ chức tín dụng ủy quyền); 

- NHNN chi nhánh Khu vực...; 

(Nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính 

để biết, theo dõi); 

- Lưu: NHNN chi nhánh Khu vực... 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên & đóng dấu) 
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Phụ lục 6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

CHI NHÁNH KHU VỰC… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  ....., ngày....tháng ....năm.... 

  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN ĐĂNG KÝ  

ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI 

 

GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH KHU VỰC... 

 

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13; 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; 

Căn cứ Thông tư số …/2026/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp 

luật về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của 

các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng; 

Căn cứ Quyết định …2 

Xét đề nghị của... (tên tổ chức kinh tế) tại Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn 

Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số... ngày 

…/…/…. 

CHỨNG NHẬN 

Điều 1. 

Tên tổ chức kinh tế: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số điện thoại: 

Mã số doanh nghiệp: 

Mã định danh tổ chức (nếu có): 

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có): 

 
2 Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực … 
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Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày 

…/…/… đã điều chỉnh/gia hạn đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên 

giới với các nội dung sau: 

1………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

3 ………………………………………………………………………………… 

Các nội dung khác trong Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có 

chung biên giới số... ngày …/…/… vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. 

Điều 2. Giấy chứng nhận này là một bộ phận không tách rời của Giấy chứng nhận 

đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới số ... ngày …/…/….. của 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực... 

  

 

Nơi nhận: 
- (Tên tổ chức kinh tế);  

- (Tên tổ chức tín dụng ủy quyền); 

- NHNN chi nhánh Khu vực...; 

(Nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính 

để biết, theo dõi); 

- Lưu: NHNN chi nhánh Khu vực... 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên & đóng dấu) 
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Phụ lục 7 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

CHI NHÁNH KHU VỰC… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  ....., ngày....tháng ....năm.... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên 

giới, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn đăng ký đại lý đổi tiền của nước 

có chung biên giới 

 

GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH KHU VỰC... 

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13; 

Căn cứ Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; 

Căn cứ Thông tư số …/2026/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp 

luật về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của 

các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng; 

Căn cứ Quyết định …3 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên 

giới/Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn đăng ký đại lý đổi tiền của nước có 

chung biên giới (nếu có) số ... ngày …/…./…. cấp cho ... (tên tổ chức kinh tế). 

Lý do thu hồi: ... 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, tổ chức kinh tế có trách nhiệm 

chấm dứt hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới và nộp lại bản gốc 

 
3 Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực … 
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Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới, Giấy chứng 

nhận điều chỉnh/gia hạn đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (nếu 

có) cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực ... 

Điều 3.... (Tên tổ chức kinh tế) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  

 

Nơi nhận: 

- (Tên tổ chức kinh tế);  

- (Tên tổ chức tín dụng ủy quyền); 

- NHNN chi nhánh Khu vực...; 

(Nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính để 

biết, theo dõi); 

- Lưu: NHNN chi nhánh Khu vực... 

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên & đóng dấu) 
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PHỤ LỤC II 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2026/TT-NHNN ngày 10 tháng 6 năm 2026 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

Phụ lục 1 Giấy đề nghị chấp thuận mang tiền của nước có chung biên 

giới vào các tỉnh, thành phố của Việt Nam 

Phụ lục 2 Văn bản chấp thuận mang tiền của nước có chung biên giới 

vào các tỉnh, thành phố của Việt Nam 
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Phụ lục 1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 hướng dẫn 

thực hiện Quy chế Quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên 

giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 

140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

……., ngày          tháng       năm       

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN MANG TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG 

BIÊN GIỚI VÀO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CỦA VIỆT NAM 

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực …. 

 

Tên tôi là: ……………………………………Sinh ngày:……tháng……năm.…..    

Giấy thông hành biên giới số:…………………thời hạn đến ngày .…../……/…… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:…………Cấp ngày:……/……/…… 

Được cấp Giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam số:………………… 

Thời gian từ ngày....../....../...... đến ngày….../.…../.….. 

Mục đích:………………………………………………………………………… 

Tôi có số tiền của nước có chung biên giới bằng tiền mặt là:…………………… 

Bằng chữ:……………………………………………………………………… 

Tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực…….. chấp thuận cho tôi 

được mang số tiền trên vào các tỉnh, thành phố của Việt Nam để sử dụng vào mục 

đích: ……………………………………………………………………………… 

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong việc mang và sử dụng 

số tiền nói trên. 

Người làm giấy đề nghị 

(ký và ghi đầy đủ họ tên) 
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Phụ lục 2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 hướng dẫn 

thực hiện Quy chế Quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên 

giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 

140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

CHI NHÁNH KHU VỰC … 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

     Số:    

V/v mang tiền của nước có chung 

biên giới vào các tỉnh, thành phố 

của Việt Nam 

….., ngày        tháng        năm         

 

Kính gửi: Ông (Bà).............................. 

 

Xét Giấy đề nghị chấp thuận mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh, 

thành phố của Việt Nam của ông (bà):…… Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Khu 

vực ... có ý kiến như sau: 

Chấp thuận cho ông (bà)……………………………Sinh ngày:………………… 

Giấy thông hành biên giới số........ do......... cấp ngày ................... được mang theo 

người số tiền tiền mặt là................. (bằng chữ......................)..... (Tên đồng tiền 

của nước có chung biên giới) vào các tỉnh, thành phố của Việt Nam để sử dụng 

vào mục đích mang theo người hoặc bán cho Ngân hàng được phép. 

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày..... đến ngày..... 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  

- Lưu.... 

 

Giám đốc 

(Ký tên & đóng dấu) 

 

 

 

 



 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội.  

Điện thoại: 080.44417 

Email: congbao@chinhphu.vn.  

Website: https://congbao.chinhphu.vn 
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